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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. PHẠM QUANG HUY. C# dành cho người bắt đầu / Phạm Quang Huy, Phạm 

Quang Hiển. - H. : Thanh niên, 2019. - 352tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Sách đã sưu tầm và cung cấp tài liệu học tập giáo trình C# chuẩn xác và 

đầy đủ, phù hợp với cả đối tượng người mới bắt đầu học chương trình cơ bản và người cần 

học C# nâng cao để phục vụ cho công việc của mình. 

+ Môn loại: 005.3 / C000D 

- Phòng Đọc: DL 17879 

- Phòng Mượn: MD 9243-9244 

 

2/. PHẠM QUANG HIỂN. Lập trình hệ thống thương mại điện tử / Phạm Quang 

Hiển, Trần Tường thuỵ, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2019. - 584tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách đưa bạn qua từng giai đoạn thiết lập một trang web an toàn và hiệu 

quả. Bao gồm: Thiết lập và định cấu hình máy chủ web, chọn tuỳ chọn lưu trữ và cài đặt 

tất cả các phần mềm cần thiết, cách thực sự xây dựng nội dung và tính năng của trang. Cân 

nhắc việc sử dụng dữ liệu cơ sở sản phẩm, sử dụng giỏ hàng của khách hàng, xử lý và theo 

dõi đơn hàng hiệu qủa cũng như chi tiết các giao dịch thẻ tín dụng an toàn và riêng tư. 

+ Môn loại: 005.5 / L123TR 

- Phòng Đọc: DL 17882 

- Phòng Mượn: MD 9248 
 

3/. PHẠM QUANG HUY. Microsoft Office dành cho người bắt đầu : Dung cho các 

phiên bản 2019-2016-2013 / Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2019. - 392tr.; 24cm. 

(Tin học văn phòng) 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức không quá sâu, nhằm phục vụ cho những người 

mới bắt đầu làm quen với việc soạn thảo văn bản (Word), bảng tính (Excel), trình chiếu 

(PowerPoint) và vẽ kỹ thuật (Visio), đồng thời là tài liệu tham khảo chương trình Microsoft 

Office cho giáo viên, học sinh tại các trung tâm, trường học. 

+ Môn loại: 005.54 / M302-O 

- Phòng Đọc: DL 17881 

- Phòng Mượn: MD 9246-9247 
 

4/. PHẠM QUANG HIỂN. Giáo trình thực hành Excel : Dùng cho các phiên bản 

2016-2013-2010. Thực hành Excel với các hướng dẫn từng bước / Phạm Quang Hiển, 

Phạm Phương Hoa. - H. : Thanh niên, 2019. - 381tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức không quá sâu, nhằm phục vụ cho những người 

mới bắt đầu làm quen với điện toán văn phòng, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho giáo 

viên giảng dạy tại các trung tâm dạy nghề, các trường Cao đẳng, Đại học, giảng dạy liên 

quan đến chương trình Excel. 

+ Môn loại: 005.54 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17883 

- Phòng Mượn: MD 9249-9250 
 

5/. AOUN, JOSEPHE E.. Chạy đua với robot = Robot-proof: Higher education in the 

age of artificial intelligence : Học tập thời trí tuệ nhân tạo / Josephe E. Aoun; Trịnh Huy  
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Nam dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 241tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn tổng thể về bức tranh trí 

tuệ nhân tạo, về vai trò của nền giáo dục trong thời kỳ công nghệ và về chính vị thế của 

con người trong nền kinh tế tương lai. 

+ Môn loại: 006.3 / CH112Đ 

- Phòng Đọc: DV 56678 

- Phòng Mượn: MD 9260 
 

6/. WALSH, TOBY. Năm 2062 - Thời đại của trí thông minh nhân tạo / Toby Walsh; 

Đỗ Tôn Minh Khoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 264tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: 2062 

Tóm tắt: Sách đưa ra những lựa chọn, dựa trên những hiểu biết sâu sắc về công nghệ 

và chúng ta cần phải thực hiện chúng ngay từ bây giờ để đảm bảo một tương lai tươi sáng 

cho loài người. 

+ Môn loại: 006.3 / N114H 

- Phòng Đọc: DL 17875 

- Phòng Mượn: MD 9235-9236 
 

7/. PHẠM QUANG HUY. Tự học Photoshop CC : Toàn tập / Phạm Quang Huy. - 

Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2019. - 384tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách đã sưu tầm và cung cấp tài liệu học tập giáo trình Photoshop chuẩn 

xác và đầy đủ, phù hợp với cả đối tượng người mới bắt đầu học chương trình cơ bản và 

người cần học Photoshop nâng cao để phục vụ cho công việc của mình. 

+ Môn loại: 006.6 / T550H 

- Phòng Đọc: DL 17880 

- Phòng Mượn: MD 9245 
 

8/. PHAN ĐĂNG THANH. Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam / Phan Đăng 

Thanh, Trương Thị Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - Minh 

hoạ. - 24cm 

T.2 : Sau cách mạng tháng Tám 1945 đến nay. - 540tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử báo chí trong giai đoạn sau cách mạng tháng Tám (1945 

- 1946), báo chí cách mạng ở vùng tự do thời kháng chiến chống Pháp (1945-1954), chế 

độ báo chí ở vùng tạm chiến thời Nam Kỳ tự trị (1946-1948) và Quốc gia Việt Nam (1948-

1955), chế độ báo chí ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hoà (1955-1975), và từ năm 1954 

đến nay. 

+ Môn loại: 079 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 17895 

- Phòng Mượn: MH 10426-10427 
 

9/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Happy book - Hạnh phúc bây giờ và ở đây / Nguyễn 

Mạnh Hùng biên saonj. - H. : Lao động, 2019. - 131tr. : Tranh vẽ; 15cm 

Tóm tắt: Gồm 93 câu nói truyền đạt thông điệp về hạnh phúc, truyền cảm hứng giúp 

chúng ta biết làm cho cuộc sống của chính mình bình yên, tìm thấy an lạc ngay trong hiện  
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tại, trong từng giây phút sống. 

+ Môn loại: 080 / H109B 

- Phòng Đọc: DN 3199 

- Phòng Mượn: MH 10552-10553 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

10/. HILL, NAPOLEON. Gieo suy nghĩ, gặt thành công : Tự tạo phép màu cho thành 

công của bạn / Napoleon Hill; Phúc Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 219tr.; 21cm 

Tên sách tiêng Anh: You can work your own miracles 

Tóm tắt: Sách tiết lộ những phép màu vĩ đại, hệ thống điều chỉnh tâm trí giúp bạn 

làm chủ nhiều tình huống trong cuộc đời. Đồng thời, trang bị cho bạn những kiến thức về 

tiền để đạt được điều bạn mơ ước, thấu hiểu bản thân, thành đạt về mặt tài chính và hoà 

hợp trong những mối quan hệ giữa người với người. 

+ Môn loại: 131 / GI-205S 

- Phòng Đọc: DV 56752 

- Phòng Mượn: MH 10507-10508 

 

11/. HOÀI THƯƠNG. Bí quyết sức mạnh để thành công / Hoài Thương. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 155tr.; 21cm. - (Trí tuệ cảm xúc) 

Tóm tắt: Cung cấp những điều cơ bản về lý luận của chỉ số tình cảm cho người đọc 

trong việc hiểu và phổ cập nhận thức về EQ, giúp cho mỗi người có thể bước nhẹ nhàng 

vào thế giới tình cảm vốn đã có sức cuốn hút vô cùng. 

+ Môn loại: 152.4 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 56755 

- Phòng Mượn: MH 10513-10514 
 

12/. HOÀI THƯƠNG. Chìa khoá mở cánh cửa tâm hồn / Hoài Thương biên soạn. - 

H. : Hồng Đức, 2019. - 154tr.; 2019. - (Trí tuệ cảm xúc) 

Tóm tắt: Sách cung cấp những điều cơ bản về lý luận của chỉ số tình cảm cho người 

đọc trong việc hiểu và phổ cập nhận thức về EQ, giúp cho mỗi người có thể bước nhẹ 

nhàng vào thế giới tình cảm vốn đã có sức cuốn hút vô cùng. 

+ Môn loại: 152.4 / CH301KH 

- Phòng Đọc: DV 56754 

- Phòng Mượn: MH 10511-10512 
 

13/. LÊ NGỌC VĂN. Hạnh phúc của người Việt Nam : Khái niệm, cách tiếp cận & 

chỉ số đánh giá / Lê Ngọc Văn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

247tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách tìm hiểu lịch sử vấn đề nghiên cứu, định nghĩa, giải thích, thao tác hoá 

khái niệm, lựa chọn cách tiếp cận lý thuyết, hình thành các giải thuyết thực nghiệm về 

hạnh phúc. Từ đó, đề xuất khung phân tích, hệ thống chỉ báo đo lường và phương pháp 

tính toán chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam. 

+ Môn loại: 152.4 / H107PH 

- Phòng Đọc: DL 17898 

- Phòng Mượn: MH 10431-10432 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2019                      Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

- 4 - 
 

14/. SCOTT, S. J. Từ gà mờ thành chuyên gia = Novice expert / S. J. Scott; Keyanich 

dịch. - H. : Lao động, 2019. - 208tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tất cả chúng ta đều muốn mở rộng kiến thức hiện tại của mình. Nhưng đôi 

khi, chúng ta không thể duy trì sự thích ứng với một kỹ năng hoặc thói quen mới. Thật dễ 

để rơi vào cái bẫy khi bạn chỉ tập trung vào việc học mà không bao giờ thực hành. Bất cứ 

ai cũng có thể phát triển một tài năng với sự kết hợp chính xác giữa việc thực hành động 

lực và huấn luyện. Đó là những gì bạn sẽ học được trong cuốn sách này. 

+ Môn loại: 153.1 / T550G 

- Phòng Đọc: DV 56753 

- Phòng Mượn: MH 10509-10510 
 

15/. ROBINSON, LYNN A.. Khơi nguồn trực giác : Bí quyết vận dụng trực giác vàng 

để thành công trong công việc / Lynn A. Robinson; Hoàng Lan dịch. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 395tr.; 21cm. - (Tên sách tiếng Anh: Put your intuition to work) 

Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp, ý tưởng giúp bạn học cách nắm bắt và vận 

dụng trực giác của mình có những quyết định đúng đắn để thành công trong công việc. 

+ Môn loại: 153.4 / KH462NG 

- Phòng Đọc: DV 56739 

- Phòng Mượn: MH 10455-10456 
 

16/. HOÀNG XUÂN VIỆT. Thuật nói chuyện hằng ngày / Hoàng Xuân Việt. - H,: 

Thanh niên, 2019. - 208tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách học làm người) 

Tóm tắt: Trình bày và phân tích các tình huống trong giao tiếp sinh hoạt hàng ngày, 

tạo được sự thành công, rèn luyện để trở thành người có nhân cách qua nghệ thuật nói 

chuyện. 

+ Môn loại: 153.6 / TH504N 

- Phòng Đọc: DV 56750 

- Phòng Mượn: MH 10503-10504 
 

17/. GELPERIN, ROMAN. Sức mạnh của động lực : Nghệ thuật vượt lên những cám 

dỗ của cuộc sống / Roman Gelperin; Phúc Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 202tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Addition, Procrastination, and Laziness 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn 15 chiến lược hữu hiệu giúp bạn tự truyền động lực cho 

bản thân, hiểu được cơ sở vận hành của chúng, cũng như cách áp dụng chúng vào những 

tình huống đời thường. 

+ Môn loại: 153.8 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 56740 

- Phòng Mượn: MH 10457-10458 
 

18/. GIRAN, PAUL. Tâm lý người An Nam : Tính cách dân tộc, tiến trình lịch sử, tri 

thức, xã hội và chính trị / Paul Giran; Nguyễn Tiến Văn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 260tr.; 21cm 

Tóm tắt: Với sự hiểu biết khá phong phú của Paul Giran về lịch sử, ngôn ngữ, tôn 

giáo và văn hoá Việt Nam, ông đã đúc kết được những nhân tố về môi trường tự nhiên và 
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nhân văn tác động, góp phần hình thành nên tính cách người An Nam cũng như sự tiến 

hoá của dân tộc An Nam trong thời kì bị thực dân đô hộ. 

+ Môn loại: 155.8 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 56742 

- Phòng Mượn: MH 10487-10488 
 

19/. KISHIMI ICHIRO. Dám hạnh phúc / Kishimi Ichiro, Koga Fumitake ; Nguyễn 

Thanh Vân dịch. - H. : Lao động, 2018. - 297tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 幸せになる勇気 

Tóm tắt: Dưới hình thức đối thoại, phản biện của hai nhân vật gồm chàng thanh niên 

và vị triết gia về những suy nghĩ, quan điểm phương pháp đạt được hạnh phúc trong cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 158 / D104H 

- Phòng Đọc: DV 56757 

- Phòng Mượn: MH 10517-10518 

 

20/. BROWN, BRENÉ. Dấn thân vào hoang dã = Braving the wilderness : Hành trình 

đi tìm bản ngã và lời cổ vũ cho những kẻ độc hành / Brené Brown; Thảo Trâm dịch. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ câu chuyện của tác giả đã trải qua nỗi cô đơn từ khi còn bé đến 

khi trưởng thành. Đồng thời, qua đó nói về quá trình thiết lập cơ sở lí thuyết và hành trình 

thực tiễn đi tìm 4 yếu tố của cảm giác về sự đích thực trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / D121TH 

- Phòng Đọc: DV 56751 

- Phòng Mượn: MH 10505-10506 
 

21/. CLOUD, HENRY. Giới hạn cho chính bạn : Khi nào nói có, biết cách nói không 

để kiểm soát cuộc đời / Henry Cloud, John Townsend; Dịch: Kim Diệu, Hoàng Thái. - H.: 

Thanh niên, 2019. - 393tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách phân tích về những giới hạn cho chính mình như ranh giới về bản 

thân, ranh giới về tư tưởng, ranh giới về cảm xúc...Đặt ra những ranh giới rõ ràng là điều 

kiện thiết yếu để có được một cuộc sống lành mạnh và cân bằng. Một ranh giới là giới hạn 

cá nhân, phân định rõ ràng những gì thuộc phạm vi trách nhiệm của chúng ta. Nói cách 

khác, những ranh giới xác định chúng ta là ai hay không là ai, và chúng tác động đến mọi 

mặt trong đời sống của chúng ta. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-462H 

- Phòng Đọc: DL 17899 

- Phòng Mượn: MH 10433-10434 
 

22/. TEMPLAR, RICHARD. Những quy tắc trong cuộc sống = The rules of life / 

Richard Templar; Dương Kim Tuyến dịch; Mỹ Hoà hiệu đính. - Tái bản lần thứ 11. - H. : 

Lao động, 2018. - 348tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp bạn có được nhiều thành tựu hơn trong cuộc 

sống, dễ dàng vượt qua những khó khăn và trở thành một người hạnh phúc hơn, điềm tĩnh 

hơn và hài lòng hơn với cuộc sống của mình. 
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+ Môn loại: 158.1 / NH556QU 

- Phòng Đọc: DL 17897 

- Phòng Mượn: MH 10429-10430 

 

23/. BAILEY, CHRIS. Siêu tập trung : Tăng hiệu quả trong một thế giới đa đoan / 

Chris Bailey; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 305tr.; 21cm 

Tóm tắt: Không nghi ngờ gì nữa: Khả năng tập trung, chính là tài sản quý giá nhất. 

Mọi điều trong cuộc sống mà bạn có được, kể cả những trải nghiệm, đều là nhờ khả năng 

tập trung của mình. Sách sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng khả năng này, nâng cấp nó và 

tận hưởng những thành quả mà nó có thể mang lại. 

+ Môn loại: 158.1 / S309T 

- Phòng Đọc: DV 56758 

- Phòng Mượn: MH 10520-10521 
 

24/. GEORGE, L.V.. Tiền bạc & hạnh phúc dưới góc nhìn khoa học / L. V. George; 

Bảo Trâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 143tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách: 

Kỹ năng sống) 

Tóm tắt: Đưa ra một số phương pháp, mẹo vặt và triết lý sống giúp bạn thực hiện 

những thay đổi cần thiết để có được một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / T305B 

- Phòng Mượn: MH 10493-10494 
 

25/. ASL, FARSHAD. Tư duy "không bao biện" = The "No excuses" mindset : Dũng 

cảm và mạnh mẽ hơn! / Farshad ASL; Trần Thiên Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

166tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trong những trang sách này, bạn sẽ được trải nghiệm một quy trình đưa ra 

quyết định rất mới mẻ, cho phép bạn tiếp cận nguồn tài nguyên dồi dào và các giải pháp 

thay thế tốt hơn cho những vấn đề hiện hữu trong cuộc sống. Khi học được cách sống 

"Không bao biện" bạn sẽ tự do hơn, mạnh mẽ hơn, biết cách chuẩn bị tốt hơn và tập trung 

cao độ để thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 56756 

- Phòng Mượn: MH 10515-10516 
 

26/. TEMPLAR, RICHARD. Những quy tắc trong tình yêu / Richard Templar ; Thuỷ 

Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2019. - 360tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The rules of love 

Tóm tắt: Giới thiệu 100 quy tắc được đúc rút từ những trải nghiệm của tác giả; giúp 

bạn hiểu rõ hơn về các mối quan hệ trong cuộc sống, nhất là trong tình yêu để bạn có thể 

tận hưởng những khoảnh khắc kỳ diệu cũng như vững vàng khi sóng gió xảy ra. 

+ Môn loại: 158.2 / NH556QU 

- Phòng Đọc: DL 17896 

- Phòng Mượn: MH 10428 
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27/. HADFIELD, SUE. Quyết đoán trong mọi tình huống / Sue Hadfield, Gill Hasson; 

Thế Anh dịch. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 312tr. : Bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to be assertive in any situation 

Tóm tắt: Phân tích tính quyết đoán trong mỗi con người, cách rèn luyện để trở thành 

người quyết đoán và đưa ra một số lời khuyên khi áp dụng chúng vào thực tiễn như: quyết 

đoán với gia đình, với bạn bè, trong công việc, khi phỏng vấn, trong cuộc họp, khi ra quyết 

định... và phương cách giúp người khác trở nên quyết đoán. 

+ Môn loại: 158.2 / QU605Đ 

- Phòng Đọc: DV 56749 

- Phòng Mượn: MH 10501-10502 

200. TÔN GIÁO: 

28/. TRẦN THANH HUYỀN. Đa dạng tôn giáo với tiến trình xây dựng Cộng đồng 

Văn hoá - Xã hội ASEAN (ASCC) : Sách tham khảo / Trần Thanh Huyền. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2019. - 231tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự hình thành Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN (ASCC) 

và đa đạng tôn giáo Đông Nam Á; vị trí của sự đa dạng tôn giáo ở Đông Nam Á trong tiến 

trình xây dựng Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN; vai trò của yếu tố đa dạng tôn giáo 

trong quá trình phát triển bền vững của ASCC sau 2015. 

+ Môn loại: 200.959 / Đ100D 

- Phòng Đọc: DV 56743 

- Phòng Mượn: MH 10489-10490 
 

29/. HOÀNG VĂN CHUNG. Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội 

Việt Nam hiện nay / Hoàng Văn Chung chủ biên, Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Thị Thơ...  

H. : Khoa học xã hội, 2019. - 210tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Tóm tắt: Nhận diện một số giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội 

Việt Nam hiện nay. Phân tích những tác động của giá trị Phật giáo trong xã hội Việt Nam 

hiện nay. 

+ Môn loại: 294.309597 / GI-100TR 

- Phòng Đọc: DV 56744 

- Phòng Mượn: MH 10491-10492 
 

30/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Ta vui, đời sẽ vui : Cuốn sách truyền cảm hứng cho 

các bạn trẻ / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Lao động, 2019. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện chứa đựng triết lý Phật giáo nhằm giúp người 

đọc có được cái nhìn thông suốt trên hành trình tìm về với chính mình, để có được niềm 

vui, niềm hạnh phúc và bình an trong từng phút giây của cuộc đời. 

+ Môn loại: 294.3 / T100V 

- Phòng Đọc: DV 56747 

- Phòng Mượn: MH 10497-10498 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

31/. ECKEL, SARA. Vì sao bạn ế ? : Vạch trần 27 định kiến sai lầm gán lên những  

phụ nữ độc thân / Sara Eckel; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 264tr.;  

21cm 
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Tóm tắt: Cuốn sách như là lời nhắc nhở những phụ nữ độc thân rằng cách đối mặt 

tốt nhất với các phản hồi tiêu cực quá phổ biến trong chuyện hẹn hò là lòng trắc ẩn với bản 

thân. Tác giả đã phản kháng lại một cách chính đáng với những lời dối trá mà phụ nữ phải 

nghe về những khiếm khuyết đẩy họ vào con đường độc thân như thế nào, đồng thời bác 

bỏ định kiến cho rằng cuộc sống độc thân là sai trái. 

+ Môn loại: 302 / V300S 

- Phòng Đọc: DV 56656 

- Phòng Mượn: MA 21251-21252 
 

32/. CARROLL, NANNETTE RUNDLE. Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong 

giao tiếp / Nannette Rundle Carroll; Dương Cầm dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động- 

Xã hội, 2019. - 307tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The communication problem solver 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách giải quyết các tình huống khó khăn trong giao tiếp như: 

Những bí kíp tạo dựng và duy trì các mối quan hệ truyền cảm hứng; cách sử dụng các kỹ 

năng để ngăn chặn và giải quyết các vấn đề về giao tiếp; cách nâng cao các mối quan hệ, 

loại bỏ xung đột và gia tăng hiệu quả giao tiếp. 

+ Môn loại: 302.2 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 56646 

- Phòng Mượn: MA 21231-21232 
 

33/. LI JING. Biết ăn nói chẳng lo thua thiệt = Don't fail to express yourself / Li Jing; 

Trịnh Thanh Hà dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 345tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 别输在不会表达上 

Tóm tắt: Chỉ ra cho bạn cách khéo léo giải quyết những tình huống khó xử trong 

cuộc sống hàng ngày nhờ biết ăn nói. 

+ Môn loại: 302.2 / B308Ă 

- Phòng Đọc: DV 56637 

- Phòng Mượn: MA 21213 
 

34/. BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN. Sài Gòn một thuở chưa xa : Phóng sự / Bùi 

Nguyễn Trường Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 3 tập; 

20cm 

T.1 : Những đồng tiền nghiệt ngã!. - 151tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những phóng sự, bài viết của tác giả xoay quanh hiện thực xã hội, 

thân phận con người hay những câu chuyện bình dị về Sài Gòn. 

+ Môn loại: 303.40959779 / S103G 

- Phòng Đọc: DV 56615 

- Phòng Mượn: MA 21167-21168 
 

35/. BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN. Sài Gòn một thuở chưa xa : Phóng sự / Bùi  

Nguyễn Trường Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 3 tập; 

20cm 

T.2 : Ai đã quên lời thề Hippocrate?. - 173tr. 
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Tóm tắt: Tập hợp những phóng sự, bài viết của tác giả xoay quanh hiện thực xã hội, 

thân phận con người hay những câu chuyện bình dị về Sài Gòn. 

+ Môn loại: 303.40959779 / S103G 

- Phòng Đọc: DV 56616 

- Phòng Mượn: MA 21169-21170 
 

36/. BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN. Sài Gòn một thuở chưa xa : Phóng sự / Bùi 

Nguyễn Trường Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 3 tập; 

20cm 

T.3 : Thầy ơi, thương lấy dân nghèo!. - 173tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những phóng sự, bài viết của tác giả xoay quanh hiện thực xã hội, 

thân phận con người hay những câu chuyện bình dị về Sài Gòn. 

+ Môn loại: 303.40959779 / S103G 

- Phòng Đọc: DV 56617 

- Phòng Mượn: MA 21171-21172 
 

37/. STRAUSS, WILLIAM. Bước chuyển thứ tư: Lời tiên tri về nước Mỹ : Những 

chu kỳ lịch sử dự báo gì về tương lai Hoa Kỳ / William Strauss, Neil Howe ; Dịch: Mai 

Phương... - H. : Thế giới, 2019. - 654tr.: Bảng; 24cm  

Tên sách tiếng Anh: The fourth turning 

Tóm tắt: Nghiên cứu theo dòng chảy lịch sử cùng sự phát triển văn hoá xã hội Mỹ 

qua từng thời kỳ theo quy luật bốn bước chuyển và trong Bước chuyển Thứ tư, các tác giả 

áp dụng cách tiếp cận để dự đoán tương lai - mang đến cho chúng ta sự hình dung về việc 

chúng ta đang ở đâu trong dòng chảy của lịch sử, và chúng ta có thể làm gì với thực tế đó. 

+ Môn loại: 303.4973 / B557CH 

- Phòng Đọc: DL 17864 
 

38/. WILCOX, BRAD. Làm thế nào để ôm một chú nhím? : 12 bí quyết kết nối với 

trẻ vị thành niên / Brad Wilcox, Jerrick Robbins; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Phụ nữ, 

2019. -224tr.; 21m 

Tên sách tiếng Anh: How to hug hedgehog: 12 keys for connecting with teens 

Tóm tắt: Cung cấp các bí quyết giúp cha mẹ cải thiện việc giao tiếp với trẻ vị thành 

niên, giúp trẻ vượt qua nghịch cảnh và ủng hộ trẻ trên con đường xây dựng lòng tự trọng 

lành mạnh. 

+ Môn loại: 305.235 / L104TH 

- Phòng Đọc: DV 56662 

- Phòng Mượn: MA 21262-21263 
 

39/. Phụ nữ thời 4.0 và những hành trang cho cuộc đời / My Lê, Hồng Hoa sưu tầm, 

tuyển chọn. - H. : Lao động, 2019. - 391tr.; 28cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Phụ nữ thời hiện đại; xây dựng sự nghiệp và con đường làm  

giàu; xây dựng nhân cách và bản lĩnh sống; hãy yêu mình; thay đổi quan niệm sống sẽ thay 

đổi đời mình. 

+ Môn loại: 305.42 / PH500N 

- Phòng Đọc: DL 17950 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2019                      Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

- 10 - 
 

40/. CORLEY, TOM. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo = Rich habits 

poor habits : Biết sớm - giàu sớm / Tom Corley, Michael Yardney; Thảo Trần dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 395tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra các khái niệm, thói quen giúp bạn xây dựng tư duy giàu có, 

phân biệt và hiểu rõ những thói quen giàu và thói quen nghèo. Đồng thời, giúp bạn phát 

triển các thói quen giàu có và loại bỏ thói quen nghèo khó. 

+ Môn loại: 305.5 / S550KH 

- Phòng Đọc: DV 56648 

- Phòng Mượn: MA 21235-21236 

 

41/. LÊ ĐỨC LUẬN. Những vấn đề ngôn ngữ và văn hoá / Lê Đức Luận. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 24cm 

T.1. - 248tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về ngôn ngữ biểu tượng, ngữ nghĩa học, văn hoá với ngôn 

ngữ văn chương và một số vấn đề về văn hoá. 

+ Môn loại: 306.4409597 / NH556V 

- Phòng Đọc: DL 17854 

- Phòng Mượn: MA 21066-21067 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ: 
42/. Xuất bản phẩm Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông : Cái nhìn 

tổng quan / Hoài Sa chủ biên, Phương Hoa, Hoàng Quân.... - H. : Khoa học xã hội, 2019. 

243tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan tài liệu Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông; 

phân loại tài liệu Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông; từ đó rút ra một số 

nhận xét, đánh giá và đề xuất một số kiến nghị về đầu tư cho biển, đảo của Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.109597 / X504B 

- Phòng Đọc: DV 56618 

- Phòng Mượn: MA 21173-21174 

 

43/. Công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới / Quí Lâm 

tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399tr.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm 

nhìn đến 2045; quan điểm của Đảng về bảo vệ vũng chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam 

trong tình hình mới; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh; công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam trong 

tình hình mới; Luật biển Việt Nam và những quy định mới về bảo vệ chủ quyền biển đảo 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.109597 / C455T 

- Phòng Mượn: MA 21142 
 

44/. NGUYỄN CHU HỒI. Quản lý bền vững biển, đảo Việt Nam / Nguyễn Chu Hồi 

chủ biên, Nguyễn Hải Ninh, Nguyễn Văn Thành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 246tr.: 

Minh hoạ; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày về vị trí, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam, tập trung làm rõ một 

số yếu kém, hạn chế trong quá trình khai thác, quản lý biển, đảo nước ta những năm qua, 

trên cơ sở đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ quản lý biển, đảo quốc gia theo hướng bền 

vững trong những năm tiếp theo. 

+ Môn loại: 320.109597 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 56610 

- Phòng Mượn: MA 21158-21159 
 

45/. Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bộ Chính trị khoá XII / Nguyễn Viết Thông chủ biên, Nguyễn Thị Phương 

Hoa, Mai Yến Nga, Đào Mai Phương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 295tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Sách nêu rõ những nội dung cơ bản và điểm mới trong các nghị quyết của 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khoá XII. Đây là tài liệu hữu ích, giúp các cấp, 

các ngành học tập, quán triệt, nắm vững triển khai thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính trị khoá XII có hiệu quả. 

+ Môn loại: 324.2597071 / NH556N 

- Phòng Đọc: DV 56773 

- Phòng Mượn: MH 10522-10523 
 

46/. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở: Dành cho cấp uỷ và 

cán bộ tuyên giáo ở cơ sở / Nguyễn Thị Phương Hoa, Vũ Hữu Phê, Nguyễn Kim Phượng, 

Lê Đức Hoàng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 240tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo; công 

tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng; công tác tuyên truyền, cổ 

động; công tác văn hoá, văn nghệ; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, 

"điểm nóng"; công tác khoa giáo ở địa bàn cơ sở. 

+ Môn loại: 324.2597071 / T103L 

- Phòng Mượn: MH 10524-10525 
 

47/. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng : Dành cho cấp uỷ và cán bộ 

tuyên giáo ở cơ sở / Nguyễn Thị Phương Hoa, Phạm Văn Hiến, Lương Khắc Hiếu, Vũ 

Hữu Phê. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 156tr.; 19cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng: Khái niệm, chức năng 

nhiệm vụ và vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên; kỹ năng chuẩn bị; kỹ năng tổ chức 

một buổi tuyên truyền. 

+ Môn loại: 324.2597071 / T103L 

- Phòng Mượn: MH 10526-10527 
 

48/. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở/ 

Biên soạn: Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Tiến Hoàng, Vũ Hữu Phê. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2019. - 240tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo trung ương Đảng 
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Tóm tắt: Giới thiệu nội dung 6 bài học bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng 

viên ở cơ sở: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát 

triển trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

ở Việt Nam; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; 

Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; xây dựng 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597071 / T103L 

- Phòng Mượn: MH 10528-10529 

 

49/. CHRISTENSEN, THOMAS J.. Mối thách thức Trung Quốc = The China 

challenge : Định hình những lựa chọn của một siêu cường mới nổi / Thomas J. Christensen; 

Dịch: Nguỵ An Hải, Vũ Tú Linh... - H. : Hồng Đức, 2019. - 496tr.; 24cm 

Tóm tắt: Liệu một cường quốc mới nổi và một cường quốc đã tồn tại từ lâu có thể 

hợp tác vì mục tiêu cùng có lợi hay không? Sách sẽ trả lời cho câu hỏi này bằng một phân 

tích thấu đáo qua những bước tiến gần đây trong quan hệ Mỹ -Trung. Đây là một cuốn 

sách cần đọc đối với những ai quan tâm đến Trung Quốc, đến chính sách đối ngoại của 

Mỹ hay các vấn đề toàn cầu nói chung. 

+ Môn loại: 327.51 / M452TH 

- Phòng Đọc: DL 17863 
 

50/. TRỊNH THANH MAI. Ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh và sự vận dụng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế / Trịnh Thanh Mai. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2019. - 220tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh và 

phân tích thực trạng việc vận dụng và những vấn đề đặt ra trong vận dụng ngoại giao văn 

hoá Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hoá Việt Nam trong quá trình hội nhập 

quốc tế. 

+ Môn loại: 327.597 / NG404GI 

- Phòng Đọc: DV 56624 

- Phòng Mượn: MA 21187-21188 
 

51/. NGUYỄN ĐÌNH LIÊM. Phát triển bền vững khu vực biên giới Vân Nam (Trung 

Quốc) - Lào Cai (Việt Nam) trong bối cảnh mới / Nguyễn Đình Liêm chủ biên, Trần Thị 

Thuỷ, Phùng Thị Huệ... - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 386tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc 

Tóm tắt: Nêu cơ sở lý luận, thực tiễn và bối cảnh tác động tới phát triển bền vững 

khu vực biên giới Vân Nam - Lào Cai. Phân tích những nội dung cơ bản và đưa ra định 

hướng kèm theo nhóm giải pháp kiến nghị phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, văn hoá, 

môi trường, quốc phòng, an ninh khu vực biên giới Vân Nam - Lào Cai. 

+ Môn loại: 327.597051 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 56612 

- Phòng Mượn: MA 21161-21162 

330. KINH TẾ HỌC: 

52/. LEVITT, STEVEN D.. Kinh tế học hài hước : Khám phá những khía cạnh bất  
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ngờ còn ẩn khuất của mọi hiện tượng xã hội từ quan điểm kinh tế học / Steven D. Levitt, 

Stephen J. Dubner ; Nguyễn Thị Huyền Trang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động - 

Xã hội, 2019. - 386tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Freakonomics 

Tóm tắt: Những phân tích, đánh giá sự vận động thực chất của thế giới thông qua 

cách tư duy hiện đại, mới mẻ về kinh tế học. 

+ Môn loại: 330 / K312T 

- Phòng Đọc: DV 56652 

- Phòng Mượn: MA 21243-21244 

 

53/. CHU THÀNH LONG. Nguỵ kế trong kinh tế / Chu Thành Long; Lê Tiến Thành 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lý giải mọi điều trong cuộc sống từ tiêu dùng, sản xuất, quản lý tài chính 

dưới góc nhìn kinh tế học thông qua các câu chuyện, thực tế đầy thú vị. 

+ Môn loại: 330 / NG523K 

- Phòng Đọc: DV 56634 

- Phòng Mượn: MA 21207-21208 
 

54/. KOBLINER, BETH. Cách biến con bạn thành thần đồng tài chính (Ngay cả khi 

bạn không giàu) = Make your kid a money genius : Hướng dẫn dành cho cha mẹ có con từ 

3 đến 23 tuổi / Beth Kobliner; Moonshine dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 395tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn trẻ các khái niệm cơ bản về tiền bạc ngay từ khi con còn 

nhỏ, cách quản lý tài chính trong giai đoạn đầu đời. Cung cấp cho các bậc phụ huynh 

phương pháp giáo dục trẻ về tiền bạc khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng. 

+ Môn loại: 332.024 / C102B 

- Phòng Đọc: DV 56640 

- Phòng Mượn: MA 21219-21220 
 

55/. NEUWIRTH, PETER. Sức mạnh của giá trị hiện tại : Quyền năng giúp cân bằng 

thời gian, rủi ro và tiền bạc / Peter Neuwirth; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 

Hoá, 2019. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về phương thức Giá trị hiện tại - một phương thức đơn giản và 

hệ thống để người đọc đưa ra những phán đoán đúng đắn, do đó quyết định chính xác hơn, 

đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tài chính. 

+ Môn loại: 332.024 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 56635 

- Phòng Mượn: MA 21209-21210 
 

56/. BACH, DAVID. Cặp đôi thông minh sống trong giàu có = Smart couples finish 

rich : 9 bước cùng nhau kiến tạo tương lai / David Bach; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 487tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp các cặp đôi định hướng tài chính, học cách để kiếm nhiều tiền 

đảm bảo cuộc sống bền vững về sau. Những bài học về tiết kiệm và đầu tư để chi trả cho 

những khoản chi tiêu chung. 

+ Môn loại: 332.024 / C117Đ 
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- Phòng Đọc: DV 56613 

- Phòng Mượn: MA 21163-21164 
 

57/. BACH, DAVID. Khởi đầu muộn màng, kết thúc giàu sang = Start late, finish 

rich : Kế hoạch hành động để tài chính vững vàng / David Bach; Nguyệt Minh dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 540tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này được chia thành 5 phần chính, mỗi phần bao gồm một lĩnh 

vực tài chính cá nhân bạn mà bạn cần phải giải quyết để có thể khởi đầu muộn nhưng kết 

thúc giàu, giúp đưa cuộc sống của bạn đi đúng hướng về mặt tài chính và không lo lắng về 

tương lai. 

+ Môn loại: 332.024 / KH462Đ 

- Phòng Đọc: DV 56614 

- Phòng Mượn: MA 21165-21166 
 

58/. SINCERO, JEN. Làm giàu theo cách "bá đạo": Hãy đổi mới tư duy làm giàu / 

Jen Sincero; Nguyễn Hoàng Thảo dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 324tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nếu bạn có mối quan hệ phức tạp và mâu thuẫn với tiền, vậy thì bạn có khả 

năng để hàn gắn, chuyển đổi và trở thành bạn tốt với nó, đến mức một ngày bạn sẽ thức 

dậy và thấy mình đang đứng ở trong cuộc sống mà mình hằng ao ước. Và bạn có thể tạo 

ra sự thay đổi đó ngay bây giờ. Tất cả những gì bạn cần làm là nhận thức được điều gì 

đang giữ chân mình, đưa ra những lựa chọn mới, quyết liệt về những thứ bạn quan tâm, 

khôn ngoan hơn với tiền bạc và gắng sức như thể chưa từng gắng sức trong đời. Đây chính 

là điều cuốn sách này sẽ giúp bạn thực hiện. 

+ Môn loại: 332.024 / L104GI 

- Phòng Đọc: DV 56653 

- Phòng Mượn: MA 21245-21246 

335.4346. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 

59/. Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H.: 

Dân trí, 2019. - 219tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh) 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói, thư từ của Bác Hồ về đức tính chuyên cần; những 

bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, 

thấu hiểu sẽ rút ra nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản 

thân đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay. 

+ Môn loại: 335.4346 / B101D 

- Phòng Đọc: DV 56777 

- Phòng Mượn: MH 10536-10537 
 

60/. Bác dạy chúng ta nói và viết / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : 

Dân trí, 2019. - 199tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và một số bài viết về việc học tập, làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh trong 

tình hình hiện nay như: Phong cách tư duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử và phong cách sinh 

hoạt. 
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+ Môn loại: 335.4346 / B101D 

- Phòng Đọc: DV 56774 

- Phòng Mượn: MH 10530-10531 

 

61/. 9 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và một số 

bài dự thi đoạt giải / Quang Lân tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 387tr.; 27cm 

Tóm tắt: Tập hợp Chỉ thị 3-CT/TW, 05-CT/TW, một số câu chuyện kể về Bác Hồ 

và các bài đoạt giải trong cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / CH311N 

- Phòng Đọc: DL 17960 
 

62/. Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam theo Di chúc Bác Hồ / Vũ Kỳ, Phương 

Liên, Hùng Văn... ; Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H.: Dân trí, 2019. - 199tr.; 

19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc về tình cảm, sự 

quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ Việt Nam nhằm giáo dục, bồi dưỡng 

thế hệ trẻ học tập và làm theo Di chúc của Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DV 56779 

- Phòng Mượn: MH 10540-10541 

 

63/. Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên theo di chúc Bác 

Hồ / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 219tr.; 19cm. - (Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và một số bài viết về việc học tập, làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh trong 

tình hình hiện nay như: Phong cách tư duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử và phong cách sinh 

hoạt. 

+ Môn loại: 335.4346 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DV 56775 

- Phòng Mượn: MH 10532-10533 
 

64/. Khó khăn phải tìm cách khắc phục / Hoàng Hữu Kháng, Lê Trọng Tấn, Văn 

Tùng... ; Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr.; 19cm. - (Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Những câu chuyện, các bài viết, bài nói về đức tính kiên trì, nhẫn lại, luôn 

làm chủ lạc quan vượt khó trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng, 

giản dị nhưng vô cùng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra 

nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân đặc biệt là thế 

hệ trẻ ngày nay. 

+ Môn loại: 335.4346 / KH400KH 

- Phòng Đọc: DV 56778 

- Phòng Mượn: MH 10538-10539 
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65/. Tôi bao giờ cũng là người yêu nước / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân 

trí, 2019. - 219tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và một số bài viết về việc học tập, làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh trong 

tình hình hiện nay như: Phong cách tư duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử và phong cách sinh 

hoạt. 

+ Môn loại: 335.4346 / T452B 

- Phòng Đọc: DV 56776 

- Phòng Mượn: MH 10534-10535 
 

66/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam : Trích 

bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Thân Ngọc Anh chủ biên, Huỳnh Thị Gấm, 

Lý Kim Cương, Phạm Tấn Xuân Phước. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 439tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và 

cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về Đảng Cộng sản và công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng nhà nước, kinh tế, văn hoá, đạo đức, tín ngưỡng, tôn giáo, về con người, quân sự. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 56736 

- Phòng Mượn: MH 10449-10450 

 

67/. BÙI ĐÌNH PHONG. Xây dựng đất nước phồn vinh theo Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về xây dựng đất nước phồn vinh theo Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí minh; quyết tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to 

đẹp hơn theo Di chúc của Bác và vì một Việt Nam phồn vinh sánh vai với các cường quốc 

trên thế giới. 

+ Môn loại: 335.4346 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 56735 

- Phòng Mượn: MH 10447-10448 
 

68/. SCHWAB, KLAUS. Định hình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Klaus 

Schwab, Nicholas David; Dịch: Nguyễn Vân, Thành Thép. - H. : Thế giới, 2019. - 499tr.: 

Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Shaping the fourth industrial revolution 

Tóm tắt: Trình bày các thách thức và nguyên tắc quan trọng để hiện thực hoá tương 

lai lấy con người làm trung tâm, thảo luận về những cách thức kết nối các công nghệ của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xác định các vấn đề từ góc nhìn hệ thống và nhấn 

mạnh sự gắn kết giữa các công nghệ mới nổi, các thách thức toàn cầu và hành động của 

chúng ta; nghiên cứu bản chất của từng loại công nghệ và từng vấn đề quản trị cụ thể. 

+ Môn loại: 338.064 / Đ312H 

- Phòng Đọc: DV 56664 
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- Phòng Mượn: MA 21268 
 

69/. Việt Nam thời chuyển đổi số / Think Tank VINASA. - H. : Thế giới, 2019. - 

517tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số: Hạ 

tầng số và an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, đô thị thông minh, nguồn nhân lực 

số và kỹ năng lao động mới, khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 338.09597 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 17856 

- Phòng Mượn: MA 21070 
 

70/. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước = Proceedings of 

international conference: The fourth industrial revolution and state governance : Kỷ yếu 

hội thảo khoa học quốc tế. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 876tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm các bài viết đánh giá về những tác động to lớn của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 ở nhiều lĩnh vực. Đồng thời, nhấn mạnh tới những thách thức 

đang đặt ra và đề xuất các giải pháp nhằm vượt qua các thách thức đó cũng như tận dụng 

các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp này mang lại. 

+ Môn loại: 338.09597 / C514C 

- Phòng Mượn: MA 21130 
 

71/. NGUYỄN ĐỨC HIỆP. Lịch sử doanh nghiệp và công nghiệp ở Sài Gòn và Nam 

Kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 / Nguyễn Đức Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 335tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hoạt động kinh tế, kỹ nghệ và thương mại của người Pháp ở Sài 

Gòn và Nam Kỳ: Ngành dịch vụ đường biển và đường sông, ngành ngân hàng, nông nghiệp 

và khai thác đồn điền, các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng... Trình bày tổng quan về công 

nghiệp, doanh nghiệp người Việt ở Sài Gòn và Nam Kỳ. 

+ Môn loại: 338.095977 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 17865 

- Phòng Mượn: MA 21080-21081 
 

72/. SCHIFF, PETER D.. Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào? = How an 

economy grows and why it crashes / Peter D. Schiff, Andrew J. Schiff ; Nguyễn Dương 

Hiếu dịch; Nguyễn Hữu Thu hiệu đính ; Brendan Leach minh hoạ. - In lần thứ 2. - H. : 

Hồng Đức, 2018. - 290tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế, tầm quan trọng của thương 

mại, tiết kiệm, rủi ro, căn nguyên của lạm phát, tác động của lãi suất và kích thích kinh tế, 

khả năng xảy ra tăng trưởng và khủng hoảng kinh tế...thông qua câu chuyện ngụ ngôn hiện 

đại giúp bạn hiểu được vì sao một nền kinh tế có thể tăng trưởng hay sụp đổ. 

+ Môn loại: 338.5 / N254K 

- Phòng Đọc: DV 56663 

- Phòng Mượn: MA 21266-21267 
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73/. IACOCCA, LEE. Iacocca - Đời kinh doanh : Bí mật phía sau thành công của ông 

trùm xe hơi nước Mỹ / Lee Iacocca, William Novak; Phúc Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 606tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách kể lại câu chuyện cuộc đời Iacocca từ khi gia đình còn chật vật những 

khó khăn, cho đến khi ông đi học và bước chân vào Ford và Chrysler. Qua đó, rút ra nhiều 

bài học kinh doanh quý giá dành cho các doanh nhân, những người đang khởi nghiệp, và 

cả những người có nhiều kinh nghiệm thương trường. 

+ Môn loại: 338.7092 / I-301Đ 

- Phòng Đọc: DV 56621 

- Phòng Mượn: MA 21179-21180 
 

74/. CARREYRON, JOHN. Máu bẩn : Ảo tưởng, tham vọng, bí mật và sự dối trá 

trong vụ lừa đảo lớn nhất Thung lũng Silicon / John Carreyron; Dịch: Gia Bảo, Đặng Thuý. 

- H. : Thế giới, 2019. - 373tr.; 24cm.- (Khởi nghiệp công nghệ) 

Tóm tắt: Trình bày vụ lừa đảo lớn nhất tại Thung lũng Silicon của công ty Theranos 

từ đỉnh cao danh vọng trở thành cú sốc cho thung lũng Silicon; đưa ra những lời cảnh tỉnh 

cho các doanh nhân và các nhà đầu tư. 

+ Môn loại: 338.7 / M111B 

- Phòng Đọc: DL 17861 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

75/. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng Luật tố tụng hành 

chính năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H.: 

Công an nhân dân, 2019. - 407tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật 

tố tụng hành chính năm 2015. Giới thiệu nội dung các mục của Luật tố tụng hành chính 

năm 2010 và năm 2015. Các văn bản pháp luật tố tụng hành chính từ năm 2011 đến năm 

2015 còn hiệu lực thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 17953 

 

76/. Quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. - H. : Tài chính, 2019. - 

347r.; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Gồm: Những quy định chung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; Luật khiếu nại và văn bản hướng dẫn; Luật tiếp công dân và văn bản hướng 

dẫn; Luật tố cáo năm 2018 (hiệu lực thi hành 01/01/2019). 

+ Môn loại: 342.597 / QU600TR 

- Phòng Mượn: MA 21138 
 

77/. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC. Biện pháp phòng ngừa hành chính - Lý luận và 

thực tiễn / Nguyễn Thị Bích Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về biện pháp phòng ngừa hành chính; thực 

trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng biện pháp phòng ngừa hành chính ở Việt Nam; quan 

điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm áp dụng biện pháp phòng ngừa hành chính 

ở nước ta hiện nay. 
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+ Môn loại: 342.59706 / B305PH 

- Phòng Đọc: DV 56627 

- Phòng Mượn: MA 21193-21194 

 

78/. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức trong thực thi công 

vụ, nhiệm vụ. - H. : Tài chính, 2019. - 299tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Gồm: Luật phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, cấp uỷ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tiêu cực và thực hiện 

quy chế dân chủ; đánh giá, phân loại và xử lý kỷ luật công chức, viên chức; công tác đào 

tạo, bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ, năng lực công chức, viên chức. 

+ Môn loại: 342.597 / T116C 

- Phòng Mượn: MA 21143 
 

79/. Hướng dẫn xử lý 550 hành vi thực trạng vi phạm pháp luật và mức xử phạt theo 

Luật xử lý hành chính mới / Quý Lâm sưu tầm và hệ thống. - H. : Công an nhân dân, 2018. 

- 399tr.; 28cm 

Tóm tắt: Gồm: Cơ sở pháp lý về quản lý công tác xử phạt vi phạm hành chính; giải 

đáp xử lý vi phạm, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong các lĩnh vực của 

đời sống xã hội. 

+ Môn loại: 342.59708 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 21135 

 

80/. Hồ sơ thanh toán, quyết toán ngân sách qua kho bạc nhà nước và định mức chi 

tiêu các khoản thường xuyên theo chế độ mới nhất năm 2019. - H. : Tài chính, 2019.-448r.; 

27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Gồm: Hướng dẫn lập hồ sơ thanh toán, quyết toán các khoản ngân sách và 

định mức các khoản chi ngân sách qua kho bạc nhà nước; chế độ tự chủ tài chính trong cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu... 

+ Môn loại: 343.597 / H450S 

- Phòng Đọc: DL 17958 
 

81/. Luật kế toán và chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp mới nhất / Kim Phương 

hệ thống. - H. : Tài chính, 2019. - 347r.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày Luật Kế toán và hướng dẫn chi tiết thi hành; Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa và hướng dẫn chi tiết thi hành; chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp 

siêu nhỏ; hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; quy định 

về quản lý sử dụng hoá đơn trong doanh nghiệp; chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương 

và trợ cấp, phụ cấp đối với người lao động; hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp và quy trình kiểm toán; hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

toán. 

+ Môn loại: 343.597 / L504K 

- Phòng Mượn: MA 21140 
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82/. Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc 

Nhà nước / Nguyễn Hữu Đại hệ thống. - H. : Tài chính, 2019. - 402tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ 

Kho bạc Nhà nước; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách Nhà nước. 

+ Môn loại: 343.597 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 21141 
 

83/. Những quy định về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội mới nhất. - H. : Tài chính, 2019. - 443tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Gồm: Những quy định về tiền lương như: Cải cách chính sách tiền lương 

năm 2019; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng; quy định về 

chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện; quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

+ Môn loại: 344.59702 / NH556QU 

- Phòng Mượn: MA 21145 

 

84/. Quyền của người khuyết tật : Sách tham khảo / Vũ Ngọc Bình, Vũ Công Giao, 

Nguyễn Anh Đức... ; Chủ biên: Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2019. - 424tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Pháp 

luật về quyền con người 

Tóm tắt: Tập hợp các nghiên cứu về vấn đề khuyết tật, quyền của người khuyết tật 

và chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; khái niệm khuyết tật và cách tiếp 

cận dựa trên quyền trong đối xử với người khuyết tật; nghĩa vụ của Nhà nước trong việc 

bảo đảm quyền của người khuyết tật theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. 

+ Môn loại: 344.59703 / QU603C 

- Phòng Đọc: DL 17857 

- Phòng Mượn: MA 21071 

 

85/. Hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo 

dục - đào tạo / Vũ Thiên Bình tuyển chọn, hệ thống. - H. : Lao động, 2019. - 400tr.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới; hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm; hướng dẫn 

thực hiện công tác an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục - đào tạo; quy định về đảm 

bảo điều kiện về an toàn thực phẩm; quy định về công tác y tế trường học; thanh tra, xử lý 

vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

+ Môn loại: 344.59704 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 17959 
 

86/. Luật bảo vệ môi trường - Quy định mới về thuế bảo vệ môi trường, xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường / Vũ Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 

2019. - 390tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày về Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành; quy 

định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức, mức 
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xử phạt & biện pháp khắc phục hậu quả; báo cáo, đánh giá tác động của môi trường và 

một số giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường; quy định về thuế bảo vệ môi trường 

và chế độ thu, nộp, sử dụng phí tài nguyên, môi trường. 

+ Môn loại: 344.59704 / L504B 

- Phòng Mượn: MA 21133 
 

87/. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo / Vũ Thiên Bình tuyển chọn, hệ thống. - H. : Lao động, 2019. - 400tr. : Bảng; 

27cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; quy định về kiểm định chất lượng giáo dục; quy định 

về công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hướng dẫn thi hành luật 

quản lý, sử dụng tài sản công; quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo. 

+ Môn loại: 344.597 / C455T 

- Phòng Mượn: MA 21136 

 

88/. Luật giáo dục nghề nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2017) và văn 

bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 370tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật giáo dục nghề nghiệp (hiện hành) (Sửa đổi, bổ 

sung năm 2015, 2017) và các nghị định, thông tư liên quan hướng dẫn, quy định việc thi 

hành các điều khoản của Luật này. 

+ Môn loại: 344.597 / L504GI 

- Phòng Mượn: MA 21284-21285 
 

89/. Luật Giáo dục đại học (Sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018). - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 111tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Giáo dục đại học gồm những quy định chung và 

quy định cụ thể về tổ chức cơ sở giáo dục đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo 

dục đại học; hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học; các quy định liên quan đến giảng viên, người học, tài chính, tài 

sản, quản lý nhà nước về giáo dục đại học cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597 / L504GI 

- Phòng Mượn: MA 21280-21281 
 

90/. Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường 

học và chăm sóc giáo dục học sinh / Quỳnh Châm hệ thống, tuyển chọn. - H. : Thế giới, 

2019. - 431tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Thể dục, thể thao và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Trình 

bày thực tiễn công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, hoạt động y tế trong nhà 

trường; công tác đào tạo, chế độ, chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể 

dục thể thao; các giải pháp và chính sách mới trong công tác y tế trường học và chăm sóc 

giáo dục học sinh... 

+ Môn loại: 344.597 / C101GI 

- Phòng Đọc: DL 17957 
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91/. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành) / Nguyễn Đức Mai chủ 

biên, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Vinh Huy.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 

707tr.; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật tố tụng hình sự với những qui định chung và qui 

định cụ thể về khởi tố, điều tra vụ án hình sự, quyết định việc truy tố, xét xử sơ thẩm, xét 

xử phúc thẩm, thi hành bản án và quyết định của toà án, xét lại bản án và quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật, thủ tục đặc biệt cũng như hợp tác quốc tế về tố tụng hình sự. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Mượn: MA 21152 

 

92/. Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ luật hình sự năm 

2015 và sự tham gia tố tụng hình sự của họ / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Lao động 

Xã hội, 2019. - 383tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu và bình luận một số điều liên quan đến các tội phạm có bị hại là 

người dưới 18 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Trình bày một số vấn đề chung; các thủ tục tố tụng hình sự đối với người bị hại là người 

dưới 18 tuổi; việc xét xử vụ án hình sự có người bị hại là người dưới 18 tuổi có tổn thương 

nghiêm trọng về tâm lý hoặc người cần hỗ trợ về điều kiện sống, học tập. Giới thiệu các 

văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự và các quy định về thủ tục tố tụng hình sự đối 

với người dưới 18 tuổi. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DL 17948 

 

93/. Luật đặc xá được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khoá XIV và quy định 

mới nhất về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự / Văn Lập hệ thống. - H. : Thế giới, 

2019. - 390tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Đặc xá được Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 6, 

khoá XIV, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, quy định về công tác kiểm sát việc tạm giữ, 

tạm giam, thi hành án hình sự. Hướng dẫn chi tiết việc tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Quy định về chế độ thông tin, báo cáo quản lý, đánh giá kết quả nghiệp vụ và biểu mẫu 

nghiệp vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam... 

+ Môn loại: 345.597 / L504Đ 

- Phòng Mượn: MA 21134 
 

94/. Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi thường xuyên và chế 

độ sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / Tăng 

Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Tài chính, 2019. - 415tr.; 28cm 

Tóm tắt: Gồm: Hướng dẫn thanh toán, quyết toán các khoản chi thường xuyên và 

thực hiện kiểm toán nội bộ; quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước và thu chi tiền mặt 

qua kho bạc nhà nước; nội dung mức chi để thực hiện hoạt động thường xuyên theo chức 

năng và nhiệm vụ được giao; chế độ sử dụng các khoản chi tiếp khách, hội nghị, công tác 

phí; chế độ sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị, trụ sở; các khoản chi trong mua sắm, bảo 

dưỡng, sửa chữa nâng cấp tài sản và cơ sở vật chất; một số văn bản mới. 

+ Môn loại: 346.59704 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 21137 
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95/. Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 413r.; 

27cm 

Tóm tắt: Gồm: Luật doanh nghiệp và những quy định chi tiết thi hành; tổng hợp 

những chính sách về Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập 

cá nhân. 

+ Môn loại: 346.59707 / L504D 

- Phòng Mượn: MA 21146 
 

96/. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất : Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, kiểm 

sát viên, luật sư và các học viên tư pháp/ Nguyễn Ngọc Điệp. - H. : Công an nhân dân, 

2019. - 470tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015. Giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng dân sự đang còn hiệu lực thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 17952 
 

97/. Tuyển tập án lệ & các quyết định giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao về 

hình sự, dân sự, kinh tế, lao động : Tuyển tập 26 án lệ / Hữu Đại, Vũ Tươi hệ thống. - H. : 

Lao động, 2019. - 390tr.; 28cm 

Tóm tắt: Các án lệ của hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về dân sự, hình 

sự, hành chính, lao động. Các quyết định giám đốc thẩm của toà án tối cao về hình sự, dân 

sự, kinh tế và lao động. 

+ Môn loại: 347.597 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 17951 
 

98/. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác hoà giải và hoạt động trợ giúp 

pháp lý ở cơ sở. - H. : Tài chính, 2019. - 223 tr.; 27 cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Quy định về công tác hoà giải ở cơ sở và quy định chung về 

trợ giúp pháp lý. 

+ Môn loại: 347.597 / TR102NH 

- Phòng Mượn: MA 21144 

 

99/. PHẠM THỊ PHƯỢNG. Tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018 / Phạm Thị Phượng. - 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 156tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của người tố 

cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo, việc giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 

phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

và đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, vấn đề bảo 

vệ người tố cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết 

tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm, những quy định chung và điều khoản thi hành trong 

Luật tố cáo. 
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+ Môn loại: 347.597 / T310H 

- Phòng Mượn: MA 21286-21287 
 

100/. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (hiện 

hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 136tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch như: Luật Giao thông đường bộ, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, Luật 

Đường sắt, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Môn loại: 349.597 / L504S 

- Phòng Mượn: MA 21282-21283 
 

101/. LÊ MINH TOÀN. Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng và trung cấp / Lê Minh Toàn. - Xuất bản lần thứ 17, có sửa chữa, bổ sung. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2019. - 499tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu một số 

ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật hành chính, Luật hình sự, tố tụng 

hình sự, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật lao động và bảo hiểm xã hội, pháp luật kinh 

doanh. 

+ Môn loại: 349.597 / PH109L 

- Phòng Đọc: DV 56625 

- Phòng Mượn: MA 21189-21190 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

102/. Vai trò của Đảng, chi bộ cơ sở, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong tổ chức 

và hoạt động của chính quyền địa phương. - H. : Tài chính, 2019. - 422r.; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Gồm: Tổ chức chính quyền địa phương; quy chế dân chủ và quản lý các 

khoản đóng góp của nhân dân tại địa phương; vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 

trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; quy định đối với Đảng bộ, chi bộ 

cơ sở xã, phường, thị trấn. 

+ Môn loại: 352.1409597 / V103TR 

- Phòng Mượn: MA 21151 
 

103/. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu 

chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nướctrong lĩnh vực tài chính - kho bạc/ Tăng Bình, Ái Phương hệ 

thống. - H. : Tài chính, 2019. - 415r.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm: Hệ thống văn bản pháp luật về thực hiện dịch vụ công trực tuyến và 

giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

dành cho cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tài kho bạc nhà nước; thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng 

thương mại, kho bạc nhà nước; thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản. 

+ Môn loại: 352.40285 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 21149 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2019                      Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

- 25 - 
 

104/. Hướng dẫn cách ghi mục lục ngân sách nhà nước trên chứng từ kế toán và hạch 

toán chi tiêu nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. - H. : Tài 

chính, 2019. - 428tr. : Bảng; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung 

mới nhất - áp dụng từ năm ngân sách 2014; danh mục mã số hạch toán ban hành theo thông 

tư 08/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; qui định về tiền lương, tiền công và định mức phụ 

cấp, trợ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức; các chi tiêu, kê khai minh bạch tài sản; 

qui trình kiểm toán ngân sách của nhà nước. 

+ Môn loại: 352.409597 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 21148 
 

105/. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và một số quy định mới về công tác Đảng 

trong tình hình hiện nay / Vũ Thiên Bình tuyển chọn, hệ thống. - H. : Lao động, 2019. - 

400tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Gồm: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng (khoá XII) về tập 

trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và 

uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quy định mới về công tác cán bộ; quy định về trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên. 

+ Môn loại: 352.609597 / C455T 

- Phòng Mượn: MA 21150 
 

106/. PHẠM HỒNG SƠN. Nhớ và quên / Phạm Hồng Sơn, Đặng Anh Đào. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 341tr.; 20cm 

Tóm tắt: Ghi lại hồi ức của Trung tướng Phạm Hồng Sơn về gia đình, tuổi thơ, những 

ngày đầu tiên tham gia cách mạng cho tới các chiến dịch lớn của Đại đoàn quân tiên phong 

trải dài suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp khi ông là một trong những nhân vật chỉ huy 

quan trọng. Bên cạnh đó là các câu chuyện đời thường của một vị tướng, một giáo sư, một 

người chồng, người cha trong gia đình. 

+ Môn loại: 355.0092 / NH460V 

- Phòng Đọc: DV 56623 

- Phòng Mượn: MA 21183-21184 
 

107/. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tăng cường tiềm lực quốc phòng ở 

Việt Nam / Trịnh Xuân Việt chủ biên, Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Đức Long, Nguyễn 

Tuấn Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 150tr. : Biểu đồ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về sự tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến 

tăng cường tiềm lực quốc phòng ở Việt Nam. Phân tích thực trạng, quan điểm, giải pháp 

chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của hội 

nhập kinh tế quốc tế đến tăng cường tiềm lực quốc phòng ở Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 355.009597 / T101Đ 

- Phòng Đọc: DV 56626 
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- Phòng Mượn: MA 21191-21192 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

108/. Ngộ độc thực phẩm và cách giải độc theo các phương pháp Đông - Tây y kết 

hợp / Sưu tầm, tổng hợp: Đái Duy Ban, Trần Nhân Thắng, Phạm Công Hoạt, Phạm Lê 

Anh Tuấn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 139tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các cơ quan chính trong cơ thể liên quan đến khử độc, thải độc, 

các chất độc có trong thực phẩm và cách giải độc cho các cơ quan đó. Trình bày nguyên 

nhân và nguyên tắc xử lý ngộ độc thực phẩm. Trình bày các loại ngộ độc cụ thể như: Dị 

ứng thức ăn, ngộ độc nấm, ngộ độc thuốc, ngộ độc các khí chuyển hoá trong cơ thể, ... và 

cách nhận biết một số thực phẩm có khả năng gây ung thư, ngộ độc thực phẩm do các chất 

độc trong môi trường gây ra cùng một số thảo dược giải độc. 

+ Môn loại: 363.19 / NG450Đ 

- Phòng Đọc: DV 56633 

- Phòng Mượn: MA 21205-21206 
 

109/. TÔ LÂM. 50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh / Tô Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình ra đời, những nội dung chủ yếu, giá trị lý luận và thực 

tiễn bản Di chúc của Chủ tích Hồ Chí Minh; kết quả và bài học kinh nghiệm thực hiện Di 

chúc của Người trong lực lượng Công an nhân dân những năm qua; phương hướng, nhiệm 

vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong lực lượng Công an nhân dân thời gian tới. 

+ Môn loại: 363.209597 / N114M 

- Phòng Đọc: DV 56628 

- Phòng Mượn: MA 21195-21196 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
110/. JENNINGS, PATRICIA A.. Dạy học với trọn vẹn yêu thương = Mindfulness 

for teachers : Cẩm nang đào tạo bằng sự thức tỉnh dành cho giáo viên và phụ huynh / 

Patricia A. Jennings; Thuỷ Mercury và Nhóm dịch Pathway dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. 

- 291tr.; 24cm 

Tóm tắt: Quyển sách này là nguồn tài liệu tuyệt vời dành cho giáo viên. Tác giả đã 

có một cái nhìn rất chân thật về những thử thách mà giáo viên phải đối mặt. Dựa trên nền 

tảng vững chắc của mình về các bài thực hành sự thức tỉnh, tác giả đã cung cấp những bài 

tập hữu hiệu và nguồn thông tin dồi dào để hỗ trợ cho giáo viên cả trong và ngoài lớp học. 

+ Môn loại: 371.102 / D112H 

- Phòng Đọc: DL 17853 

- Phòng Mượn: MA 21064-21065 
 

111/. ÁNH HOA. Thấu hiểu tâm lý học đường : Sách kỹ năng dành cho giáo viên và 

phụ huynh học sinh / Ánh Hoa sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 151tr.; 23cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho giáo viên, phụ huynh những hiểu biết về tâm lý học trường 

học ở lứa tuổi học sinh, tuổi vị thành niên, tuổi teen. Cách nhận biết hành vi tâm lý học 

đường mà các em thường gặp phải, đồng thời phân tích biểu hiện, nguyên nhân từ đó đưa 

ra phương pháp khắc phục, qua đó nâng cao nhận thức về tâm lý học tại Việt Nam. 
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+ Môn loại: 371.801 / TH125H 

- Phòng Đọc: DL 17852 

- Phòng Mượn: MA 21062-21063 

 

112/. Giáo dục giới tính phòng tránh ma tuý - HIV và các bệnh truyền nhiễm trong 

trường học / Quang Lân sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản liên quan đến giáo dục giới tính tuổi học 

đường, phòng tránh ma tuý, các chất gây nghiện, HIV cũng như các bệnh truyền nhiễm 

qua đường tình dục cho học sinh. 

+ Môn loại: 371.9 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DV 56649 

- Phòng Mượn: MA 21237-21238 
 

113/. HỒ THỊ NHẬT. Đánh giá vì sự tiến bộ học tập ở giáo dục đại học : Nguyên tắc 

triết lí - Phương pháp - Kĩ thuật / Hồ Thị Nhật. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 136tr. : 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những động lực và yếu tố dẫn tới tư duy mới về tiếp cận đánh giá 

trong giáo dục và những tiếp cận đánh giá đương đại. Phân tích triết lí đánh giá vì sự tiến 

bộ học tập, hiệu quả và các yếu tố ảnh hưởng tới thực tiễn đánh giá, phương pháp và kỹ 

thuật đánh giá vì sự tiến bộ học tập ở giáo dục đại học. 

+ Môn loại: 378 / Đ107GI 

- Phòng Đọc: DL 17855 

- Phòng Mượn: MA 21068-21069 
 

380. THƯƠNG MẠI: 

114/. ROSSMAN, JOHN. Phương thức Amazon = The Amazon way on loT : 10 

nguyên tắc Internet vạn vật thay đổi doanh nghiệp hiện đại / John Rossman; Hoàng Nam 

Lê dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 225tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chia sẻ 10 nguyên lý bổ ích từ thành công của Amazon giúp các doanh 

nghiệp tiến bước thành công vào kỷ nguyên Internet như: cải thiện trải nghiệm người dùng 

nhờ công cụ Internet, quản trị doanh nghiệp thông qua quản lý số liệu, thuật toán sử dụng 

Internet, phương thức khởi đầu với Internet nào mà không phải đặt cược quá lớn, mô hình 

kinh doanh mới mà Internet tạo ra, các chiến lược Internet đột phá trong ngành của bạn.... 

+ Môn loại: 381 / PH561TH 

- Phòng Đọc: DL 17862 

- Phòng Mượn: MA 21078-21079 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

115/. PHAN KẾ BÍNH. Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính. - Tái bản. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 438tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng và phong tục 

xã hội của người Việt Nam. 

+ Môn loại: 390.09597 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 17866 

- Phòng Mượn: MA 21082-21083 
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400. NGÔN NGỮ HỌC: 

116/. NGUYỄN NHIÊN. Ai bảo từ vựng là khó nhớ? / Nguyễn Nhiên. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 299tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh : Joyful English - Easy vocabulary for daily life 

Tóm tắt: Chia sẻ 5 bí kíp "học nhanh nhớ lâu" từ vựng tiếng Anh bao gồm học qua 

hình ảnh, qua ngữ cảnh, qua bản đồ tư duy, qua âm thanh và phương pháp lặp lại, được 

thể hiện qua 15 chủ đề xoay quanh câu chuyện của một nhân vật xuyên suốt John. 

+ Môn loại: 428.1 / A103B 

- Phòng Đọc: DV 56673 

- Phòng Mượn: MB 7378-7379 
 

117/. Tự học nghe - nói tiếng Anh chuẩn - dễ - nhanh / The Windy; Laura chủ biên. - 

H. : Hồng Đức, 2018. - Hình vẽ. - 21cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh) 

Tên sách tiếng Anh: Your very first English 

Vol. 2. - 222tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu hội thoại thông dụng trong cuộc sống hàng ngày được chia 

theo từng chủ đề cụ thể, giúp bạn đọc có thể tự học nghe - nói tiếng Anh một cách dễ dàng 

và đơn giản nhất. 

+ Môn loại: 428.3 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 56672 

- Phòng Mượn: MB 7376-7377 
 

118/. NHÃ LAM. Vui học tiếng Trung = Joyful Chinese : Tập viết chữ Hán / Nhã 

Lam chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2019. - 151tr.; 21cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Trung) 

Tóm tắt: Cung cấp hệ thống bộ thủ thông dụng một cách ngắn gọn, hàm súc; phân 

tích gần 500 chữ hán theo cấu tạo bộ thủ; mở rộng hệ thống từ vựng với gần 500 chữ hán 

thông dụng nhất bao gồm chữ Hán, pinyin, âm Hán Việt và nghĩa. 

+ Môn loại: 495.1 / V510H 

- Phòng Mượn: MB 7372-7373 

 

119/. THU THUỶ. Tự học cấp tốc tiếng Trung phồn thể / Thu Thuỷ chủ biên. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 245tr.; 21cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Trung) 

Tóm tắt: Giới thiệu những chủ đề giao tiếp thông dụng như: Chào hỏi, giới thiệu bản 

thân, số đếm, thời gian, thời tiết, phương tiện giao thông...; những tình huống thường gặp 

trong cuộc sống như: Ở trường học, công ty, khi đi du lịch, mua sắm, buôn bán, ở khu vui 

chơi... bằng tiếng Trung. 

+ Môn loại: 495.1 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 56671 

- Phòng Mượn: MB 7374-7375 
 

120/. AN NINH. Vui học tiếng Trung = Joyful Chinese : Ngữ pháp / An Ninh chủ 

biên. - H. : Hồng Đức, 2019. - 171tr.; 21cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Trung) 

Tóm tắt: Cung cấp hệ thống bộ thủ thông dụng một cách ngắn gọn, hàm súc; phân 

tích gần 500 chữ hán theo cấu tạo bộ thủ; mở rộng hệ thống từ vựng với gần 500 chữ hán 

thông dụng nhất bao gồm chữ Hán, pinyin, âm Hán Việt và nghĩa. 
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+ Môn loại: 495.1 / V510H 

- Phòng Mượn: MB 7370-7371 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

121/. WATSON, RICHARD. 50 ý tưởng về tương lai = The future: 50 ideas you 

really need to know / Richard Watson; Trọng Tuấn, Ngọc Thạch dịch. - H. : Thế giới, 

2019. - 313tr.; 24cm 

Tóm tắt: Dự báo viễn cảnh toàn diện về tương lai của nhân loại thông qua nhiều ý 

tưởng khai phóng trong các lĩnh vực y học tái tạo, công nghệ nano, du lịch không gian, 

nền dân chủ kỹ thuật số và chiến tranh công nghệ cao. 

+ Môn loại: 501 / N114M 

- Phòng Đọc: DL 17869 

- Phòng Mượn: MC 5778-5779 
 

122/. NGUYỄN QUANG RIỆU. Sông Ngân khi tỏ khi mờ / Nguyễn Quang Riệu. - 

H. : Thế giới, 2019. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về vũ trụ, những hiện tượng con người quan sát được trên bầu 

trời, mối quan hệ giữa con người, trái đất, các hành tinh, các sao và mặt trời trong vũ trụ. 

+ Môn loại: 523 / S455NG 

- Phòng Đọc: DV 56677 

- Phòng Mượn: MC 5790 

600. CÔNG NGHỆ: 

123/. ĐỖ BẢO QUÝ. Từ Aristotle đến cơ học cổ điển / Đỗ Bảo Quý, Trương Thục 

Lĩnh; Người dịch: Khang Diệp. - H. : Thế giới, 2019. - 208tr.; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa 

tri thức. Nguồn gốc của các phát hiện và phát minh khoa học) 

Tên sách tiếng Trung: 科学发明现的由来 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức bổ ích về các phát minh, các thành tựu khoa học 

và kĩ thuật trên thế giới qua các thời kì Ai Cập cổ đại, Babylon, Alexandria, khoa học kĩ 

thuật thời kỳ La Mã, thời trung cổ, phong trào phục hưng và các nhân vật tiêu biểu... 

+ Môn loại: 600 / T550A 

- Phòng Đọc: DL 17872 

- Phòng Mượn: MD 9230-9231 
 

124/. ĐỖ BẢO QUÝ. Từ phát hiện áp suất khí quyển đến sự ra đời của tên lửa / Đỗ 

Bảo Quý, Trương Thục Lĩnh ; Aficio dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 195tr.; 25cm. - (Tủ sách 

Bách khoa tri thức. Nguồn gốc của các phát hiện và phát minh khoa học) 

Tên sách tiếng Trung: 科学发明现的由来 

Tóm tắt: Giới thiệu những phát minh khoa học của nhân loại về máy hơi nước, khí 

cầu nhiệt, fulton và tàu thuỷ, xe lửa; những thiết kế động cơ, phát minh bảo toàn năng 

lượng, định luật nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, động cơ đốt trong, kĩ thuật 

tên lửa. 

+ Môn loại: 600 / T550PH 

- Phòng Đọc: DL 17873 

- Phòng Mượn: MD 9232-9233 
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125/. ĐỖ BẢO QUÝ. Từ thông tin vô tuyến điện đến ứng dụng thiết bị điện / Đỗ Bảo 

Quý, Trương Thục Lĩnh ; Khang Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 204tr.; 21cm. - (Tủ 

sách Bách khoa tri thức. Nguồn gốc của các phát hiện và phát minh khoa học) 

Tên sách nguyên bản: 科学发明发现的由来 

Tóm tắt: Trình bày sự phát triển của khoa học kỹ thuật về vô tuyến điện và ứng dụng 

thiết bị điện: Hertz và sóng điện từ, linh kiện vô tuyến điện, phát thanh vô tuyến và máy 

thu thanh vô tuyến, sự phát triển của thông tin sóng ngắn, ứng dụng của sóng siêu ngắn và 

sóng vi ba, kỹ thuật hình ảnh và phát minh ti vi, ăng ten và truyền sóng điện, phát minh 

sóng bán dẫn, sự phát triển của mạch tích hợp, quy trình phát triển của máy tính, thiết bị 

ghi âm thanh.... 

+ Môn loại: 600 / T550TH 

- Phòng Đọc: DL 17871 

- Phòng Mượn: MD 9228-9229 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
126/. NGUYỄN CHẤN HÙNG. Dắt dìu về thuở ấu thơ / Nguyễn Chấn Hùng. - Tái 

bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 245tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số câu chuyện về ngăn ngừa và chiến đấu với bệnh tật của 

các “ngôi sao” ở mọi lĩnh vực trên thế giới: Lionel Messi, Tito Vilanova, Lance Armstrong, 

Simona Halep, Angelina Jolie, Hugo Chavez, Michael Douglas, Martina Navratilova… 

cùng những thông tin thời sự về y khoa như Ebola.... 

+ Môn loại: 610 / D118D 

- Phòng Đọc: DV 56680 

- Phòng Mượn: ME 7422-7423 
 

127/. GARCÍA, HÉCTOR. Ikigai - Đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng / Héctor García, 

Francesc Miralles; Quốc Đạt dịch. - H. : Công Thương, 2019. - 202tr. : Hình vẽ, bảng; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Ikigai 

Tóm tắt: Hé lộ bí quyết của những người sống trường thọ tại Nhật Bản và cung cấp 

công cụ để bạn tìm ra ikigai của chính mình, từ đó sẽ có được tất cả những gì mình cần 

cho hành trình dài lâu và hạnh phúc suốt cuộc đời: Ikigai - Nghệ thuật mãi trẻ trung khi về 

già; bí quyết chống lão hoá; từ liệu pháp ý nghĩa đến ikigai; đạt tới trạng thái trôi trong 

mọi việc mình làm; những bậc thầy về trường thọ; bài học từ những người trăm tuổi Nhật 

Bản... 

+ Môn loại: 613 / I-309Đ 

- Phòng Đọc: DV 56691 

- Phòng Mượn: ME 7445-7446 
 

128/. NABHAN, GARY PAUL. Thức ăn, gen và văn hoá = Food, genes, and culture: 

Ẩm thực về với cội nguồn / Gary Paul Nabhan; Sơn Tùng dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 

237tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chỉ ra cội nguồn gốc rễ của thức ăn, gen và văn hoá đều từ đất đai và nền 

nông nghiệp; mối tương quan sâu sắc giữa các yếu tố này; chế độ ăn uống phù hợp, tăng 

cường sức khoẻ con người. 

+ Môn loại: 613.2 / TH552Ă 
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- Phòng Đọc: DL 17902 

- Phòng Mượn: ME 7413-7414 
 

129/. NISHI KATSUZO. Làm sạch tâm hồn - Các bài tập thiền / Nishi Katsuzo; 

Trương Thị Thảo dịch. - In lần 2. - H. : Lao động, 2019. - 213tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức về thiền, giúp bạn có thể tìm thấy được sự tĩnh 

lặng bên trong của bản thân mình và trạng thái tĩnh lặng đó sẽ giúp cơ thể tự chữa lành 

bệnh. 

+ Môn loại: 613.7 / L104S 

- Phòng Đọc: DV 56681 

- Phòng Mượn: ME 7424-7425 
 

130/. UYÊN BÙI. Để con được chích : Hiểu hết về vắc xin và miễn dịch / Uyên Bùi, 

Văn Hương, Minh Lê; Hoàng Hồng hiệu đính. - H. : Thế giới, 2019. - 293tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về hệ miễn dịch và tiêm chủng. Tác 

dụng của các loại vác xin phòng ngừa dịch bệnh và tiêm phòng. 

+ Môn loại: 614.4 / Đ250C 

- Phòng Đọc: DV 56694 

- Phòng Mượn: ME 7452 
 

131/. PHẠM LINH. Chuẩn bị cho một thai kì khoẻ mạnh và chào đón bé yêu / Phạm 

Linh; Đỗ Thu Thuỷ dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 621tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức trên phương diện chăm sóc sức khoẻ về dinh 

dưỡng, sinh hoạt, tâm lý, vận động tiền thai kỳ, trong thai kỳ, khi sinh nở và sau sinh nở, 

giúp các mẹ chăm sóc bản thân và bé tốt hơn. 

+ Môn loại: 618.2 / CH502B 

- Phòng Đọc: DL 17904 

- Phòng Mượn: ME 7417 
 

132/. Phụ nữ sau sinh rối nhiễu tâm lý và biện pháp hỗ trợ : Sách chuyên khảo / Trần 

Thị Minh Đức, Bùi Thị Hồng Thái, Ngô Xuân Điệp đồng chủ biên. - Tái bản lần thứ 1. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 431tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Trầm cảm ở phụ nữ sau sinh; Rối loạn lo âu ở phụ nữ sau 

sinh; Tự đánh giá bản thân và cảm nhận hạnh phúc khi có con của phụ nữ sau sinh; Các 

cách ứng phó của phụ nữ sau sinh; Và can thiệp tâm lý cho phụ nữ sau sinh có rối loạn lo 

âu và trầm cảm. 

+ Môn loại: 618.7 / PH500N 

- Phòng Đọc: DL 17903 

- Phòng Mượn: ME 7415-7416 
 

620. KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN: 

133/. PHẠM QUANG HUY. Giáo trình thiết kế cơ khí với Solidworks : Dùng cho 

các phiên bản 2019-2014 / Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2019. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Solidworks, đường dẫn để bạn tải về các file thực 

hành trong sách cũng như các bài tập làm thêm. Ngoài ra, sách còn hướng dẫn vẽ chi tiết 
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các bộ phận từ đơn giản đến phức tạp theo kiểu bắt tay chỉ việc, các bạn có thể hiểu rõ hơn 

về Solidworks, hệ thống lại các lệnh từ đó có thể khai thác, thiết kế các phần nâng cao 

trong những phân hệ đầy quyền năng của Solidworks. 

+ Môn loại: 621.80285 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17876 

- Phòng Mượn: MD 9238-9239 
 

134/. PHẠM QUANG HUY. Solidworks dành cho người bắt đầu : Thiết kế cơ khí - 

phân khuôn và lắp ráp dùng cho các phiên bản 2019-2014 / Phạm Quang Huy. - H. : Thanh 

niên, 2019. - 367tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách chủ yếu giới thiệu tới bạn đọc cách vẽ, lắp ráp và tạo chuyển động các 

chi tiết có độ khó trung bình, biết tách khuôn cho chi tiết cũng như nhập, xuất các dữ liệu 

trong Solidworks. 

+ Môn loại: 621.80285 / S400D 

- Phòng Đọc: DL 17877 

- Phòng Mượn: MD 9240-9241 

 

135/. PHẠM TRỌNG HOÀ. Cơ sở truyền động và điều khiển thuỷ lực : Lý thuyết và 

bài tập / Phạm Trọng Hoà chủ biên, Jurgen Weber. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 

367tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về lĩnh vực của truyền động thuỷ lực. Trình bày các cơ sở 

lý thuyết cơ thuỷ; dầu thuỷ lực; bơm, môtơ và xylanh thuỷ lực; van thuỷ lực; lọc và bảo 

dưỡng dầu thuỷ lực; bình tích áp thuỷ lực; cảm biến đo trong hệ thống thuỷ lực cùng bài 

tập và hướng dẫn cách giải. 

+ Môn loại: 629.8 / C460S 

- Phòng Đọc: DL 17874 

- Phòng Mượn: MD 9234 
 

136/. PHẠM QUANG HUY. Vi điều khiển và ứng dụng Arduino : Dành cho người 

tự học / Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2018. - 446tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu tổng quan về Arduino, phần cứng và phần mềm Arduino, 

các bảng điều khiển và tạo hiệu ứng, hiển thị kết quả đo nhiệt độ và độ ẩm bằng led, 

Arduino và Module cảm biến âm thanh và ánh sáng. 

+ Môn loại: 629.8 / V300Đ 

- Phòng Đọc: DL 17878 

- Phòng Mượn: MD 9242 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
137/. JOHNSON, BEA. Nhà không rác = Zero waste home / Bea Johnson; Đoàn 

Thơm, Trường Huy dịch. - H. : Công thương, 2019. - 361tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những giải pháp thực tiễn, đã được kiểm chứng của lối sống lành 

mạnh và phong phú dựa trên các tài nguyên không sinh rác thải vốn sẵn có, nhằm hướng 

tới mục tiêu "không rác thải" bắt đầu từ mỗi ngôi nhà, góp phần xây dựng một môi trường 

xanh sạch đẹp cũng như hoàn thiện bản thân. 

+ Môn loại: 640.28 / NH100KH 

- Phòng Đọc: DV 56692 
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- Phòng Mượn: ME 7447-7448 
 

138/. HỒNG YẾN. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh thận / Hồng Yến biên soạn. 

- H. : Hồng Đức, 2019. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày vai trò của thận đối với cơ thể và các bệnh liên quan đến thận. 

Giới thiệu một số rau, củ, quả, hạt tốt cho người bị bệnh thận, các món ăn tốt cho thận và 

chữa bệnh. 

+ Môn loại: 641.56 / TH552Đ 

- Phòng Đọc: DV 56703 

- Phòng Mượn: MD 9277-9278 
 

139/. HỒNG YẾN. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh ung thư / Hồng Yến biên 

soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 198tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về bệnh ung thư. Giới thiệu thực đơn dinh dưỡng 

cho người bệnh ung thư: Canh trứng đằng lê, canh táo, canh thịt heo, canh mộc nhĩ đường 

thẻ, canh lươn, cháo thủ ô... 

+ Môn loại: 641.56 / TH552Đ 

- Phòng Đọc: DV 56698 

- Phòng Mượn: MD 9267-9268 
 

140/. HỒNG YẾN. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh gan / Hồng Yến biên soạn. 

- H. : Hồng Đức, 2019. - 209tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Một số kiến thức cơ bản về bệnh gan. Giới thiệu thực đơn dinh dưỡng cho 

người bệnh gan: Cơm hai loại đậu, cơm với nhân ý dĩ đậu Hà Lan, cơm khoai lang, cơm 

cam thảo đậu xanh... 

+ Môn loại: 641.56 / TH552Đ 

- Phòng Đọc: DV 56702 

- Phòng Mượn: MD 9275-9276 
 

141/. HỒNG YẾN. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh táo bón / Hồng Yến biên 

soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 198tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về bệnh táo bón. Giới thiệu các thực đơn dinh dưỡng cho người 

bị táo bón: Chuối, cam táo tây, đu đủ, chanh, sữa chua, cà rốt ép, lê, phô mai... 

+ Môn loại: 641.56 / TH552Đ 

- Phòng Đọc: DV 56699 

- Phòng Mượn: MD 9269-9270 
 

142/. HỒNG YẾN. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh loãng xương / Hồng Yến 

biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 198tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Một số kiến thức cơ bản về bệnh loãng xương. Giới thiệu thực đơn dinh 

dưỡng cho người bệnh loãng xương: Đậu đỏ hầm thịt nạc, xương ống lợn hầm đậu đỏ, 

chim cút hầm hạt súng... 

+ Môn loại: 641.56 / TH552Đ 

- Phòng Đọc: DV 56695 

- Phòng Mượn: MD 9261-9262 
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143/. HỒNG YẾN. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh khớp / Hồng Yến. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 198tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về bệnh khớp. Giới thiệu thực đơn dinh dưỡng 

cho người bệnh khớp như: Cháo hồng hoa, anh đào; cháo ớt; cháo anh đào; trứng vịt thiên 

ma, trứng gà rễ đẳng lê.... 

+ Môn loại: 641.56 / TH552Đ 

- Phòng Đọc: DV 56700 

- Phòng Mượn: MD 9271-9272 
 

144/. HỒNG YẾN. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh đại tràng / Hồng Yến biên 

soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 199tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về bệnh đại tràng. Giới thiệu các thực đơn dinh dưỡng cho người 

bị đại tràng: Canh xương lợn khoai tây, cá trắm hấp trám, cá trê nấu tỏi, táo, cải bó xôi, 

mộc nhĩ xào, canh nấm đông cô... 

+ Môn loại: 641.56 / TH552Đ 

- Phòng Đọc: DV 56701 

- Phòng Mượn: MD 9273-9274 
 

145/. HỒNG YẾN. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh đau đầu / Hồng Yến biên 

soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về bệnh đau đầu. Giới thiệu thực đơn dinh dưỡng 

cho người bệnh đau đầu như: Canh óc dê ích trí nhân, trứng gà mái hà thủ ô, trứng bồ câu 

cà rốt, gan dê hồi, thịt gà hầm đương quy... 

+ Môn loại: 641.56 / TH552Đ 

- Phòng Đọc: DV 56697 

- Phòng Mượn: MD 9265-9266 
 

146/. HỒNG YẾN. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh tim mạch / Hồng Yến biên 

soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 206tr.; 21cm 

Tóm tắt: Một số kiến thức cơ bản về bệnh tim. Giới thiệu thực đơn dinh dưỡng cho 

người bệnh tim: Cháo sơn trà, cháo nhân sâm, cháo đào nhân, cháo hà thủ ô, canh rong 

biển, ngó sen, bắp cải xào thịt... 

+ Môn loại: 641.56 / TH552Đ 

- Phòng Đọc: DV 56696 

- Phòng Mượn: MD 9263-9264 

 

147/. CARAES, VÉRONIQUE CALNINI. Bài học cắt may - Quần áo bé gái : 14 mẫu 

quần áo thường ngày dành cho bé gái từ 4 - 8 tuổi / Véronique Calnini- Caraes ; Dịch: Trần 

Vũ Thương Hoài My, Nguyễn Thị Tuyết Nhi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018. - 95tr. : Hình ảnh; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 14 mẫu cắt may và kĩ thuật cắt may cụ thể quần áo: Áo sơ mi 

Bonnie ở Paris, áo đầm mùa hè kiểu Ấn Độ, chân váy, áo hở lưng... 

+ Môn loại: 646.4 / B103H 

- Phòng Mượn: MD 9226-9227 
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148/. TRƯƠNG NGUYỆN THÀNH. "Cha voi" - Dạy con nên người ở thời đại số / 

Trương Nguyện Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 331tr. : 

Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những phương thức giáo dục con trẻ mà tác giả đúc kết trong quá 

trình giúp con cái trưởng thành, đồng thời trưởng thành cùng con. 

+ Môn loại: 649 / CH100V 

- Phòng Mượn: ME 7451 
 

149/. NAGISA TATSUMI. Nghệ thuật dạy con làm việc nhà của người Nhật / Nagisa 

Tatsumi; Lê Giang dịch. - H. : Lao động, 2019. - 2 tập; 19cm 

T.1. - 269tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách này hướng dẫn các bậc cha mẹ dạy con làm việc nhà. Mong 

muốn của tác giả là thông qua việc nhà, các con sẽ học được cách sống. Bạn hãy giữ vững 

niềm tin và truyền cho con niềm vui làm việc nhà nhé. 

+ Môn loại: 649 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 56781 

- Phòng Mượn: ME 7462-7463 
 

150/. NAGISA TATSUMI. Nghệ thuật dạy con làm việc nhà của người Nhật / Nagisa 

Tatsumi; Phạm Thu Hương dịch. - H. : Lao động, 2019. - 2 tập; 19cm 

T.2. - 279tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách này hướng dẫn các bậc cha mẹ dạy con làm việc nhà. Mong 

muốn của tác giả là thông qua việc nhà, các con sẽ học được cách sống. Bạn hãy giữ vững 

niềm tin và truyền cho con niềm vui làm việc nhà nhé. 

+ Môn loại: 649 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 56782 

- Phòng Mượn: ME 7464-7465 
 

151/. CLOUD, HENRY. Giới hạn cho con bạn : 10 quy tắc thiết lập ranh giới giúp 

trẻ sống trách nhiệm và tự chủ hơn / Henry Cloud, John Townsend; Thảo Nguyên dịch. - 

H. : Thanh niên, 2019. - 287tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Boundaries with kids 

Tóm tắt: Mọi bậc cha mẹ đều có vấn đề trong việc nuôi dạy con cái. Một số vấn đề 

liên quan đến trách nhiệm và sự tự chủ. Sách sẽ chỉ cho bạn cách xử lý giải quyết các vấn 

đề trong việc giúp trẻ sống có trách nhiệm và tự chủ hơn. 

+ Môn loại: 649 / GI-462H 

- Phòng Đọc: DL 17900 

- Phòng Mượn: ME 7411-7412 
 

152/. HOÀNG ANH TÚ. Con cái chúng ta khổ thật và chúng ta cũng thế! / Hoàng 

Anh Tú. - H. : Thanh niên, 2019. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra góc nhìn thẳng từ những sự kiện thời sự đau lòng xảy ra với trẻ em 

trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ phương pháp giúp cha mẹ dạy con bằng đôi tai mở 

- vòng tay chặt và trái tim nơi ngực của mình. 

+ Môn loại: 649 / C430C 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2019                      Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

- 36 - 
 

- Phòng Đọc: DV 56693 

- Phòng Mượn: ME 7449-7450 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
153/. HOÀI THƯƠNG. Bạn đang bận gì? Thành công đến như thế nào / Hoài 

Thương. - H. : Hồng Đức, 2019. - 158tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp bí quyết để có được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống: 

Phải kiên nhẫn duy trì mục tiêu, phải lựa chọn đúng thời điểm, tiếp nhận cơ hội tốt nhất, 

năng động để thay đổi cuộc sống của chính mình. 

+ Môn loại: 650.1 / B105Đ 

- Phòng Đọc: DV 56655 

- Phòng Mượn: MA 21249-21250 
 

154/. AKERS, JIM. Điều gì quan trọng trong đời bạn? : Con đường trở thành người 

có giá trị và tầm ảnh hưởng / Jim Akers, Tape Breakers; Đinh Sỹ Thắng dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bằng cách chia sẻ những câu chuyện, kết quả các nghiên cứu khoa học và 

trải nghiệm cá nhân, tác giả giúp bạn can đảm bước vào một cuộc đua của đời mình và cán 

đích theo cách thuyết phục hơn, lan truyền mạnh mẽ những cảm hứng tích cực đến những 

người bạn yêu thương, đội ngũ bạn dẫn dắt và những điều bạn trân trọng trong cuộc đời. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ309GI 

- Phòng Đọc: DV 56638 

- Phòng Mượn: MA 21214-21215 
 

155/. DƯƠNG TRỌNG TẤN. Được việc : Bí kíp làm nhân viên bình thường / Dương 

Trọng Tấn. - H. : Thế giới, 2019. - 246tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá kiến thức, hướng dẫn phương pháp làm việc để đạt hiệu quả 

cao: Thái độ, nhiệt huyết, năng lực và hơn thế nữa; bắt đầu và kết thúc đúng cách; hăng 

hái làm việc; tương tác chất lượng; họp hành và cùng nhau làm việc; tổ chức thông tin và 

tri thức; thời gian, năng lượng và những ưu tiên; học tập và và cải tiến liên tục. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ557V 

- Phòng Đọc: DV 56661 

- Phòng Mượn: MA 21260-21261 
 

156/. TĂNG DỊCH TƯỜNG. Người nghèo nghèo cái túi, người giàu giàu cái đầu / 

Tăng Dịch Tường; Minh Nguyệt dịch. - H. : Lao động, 2019. - 329tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách trình bày toàn diện, phân tích tỉ mỉ sự khác biệt giữa nhóm người 

nghèo và số người giàu, như sự khác biệt về tâm thái, tầm nhìn, lòng can đảm và sự hiểu 

biết. Từ đó, giúp bạn có thể điều chỉnh tư duy, hiểu biển báo, mở rộng, phát triển mối quan 

hệ với mọi người. 

+ Môn loại: 650.1 / NG558NGH 

- Phòng Đọc: DL 17858 

- Phòng Mượn: MA 21072-21073 
 

157/. LEDERMAN, MICHELLE TILLIS. 11 bí quyết giao tiếp để thành công / M.  
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T. Lederman ; Thảo Nguyên dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 

283tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The 11 laws of likability : Relationship networking... Because 

people do business with people they like 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức để mở đầu một cuộc trò chuyện và duy trì nó, biến 

những người quen biết thành bạn bè, điều chỉnh phong cách cá nhân cho phù hợp với cá 

tính đa dạng của mọi người và lưu lại hình ảnh của bạn trong tâm trí đối phương chỉ sau 

lần gặp đầu tiên. 

+ Môn loại: 650.1 / M558M 

- Phòng Đọc: DV 56658 

- Phòng Mượn: MA 21254-21255 
 

158/. ROANE, SUSAN. Tạo lập mối quan hệ trong kỷ nguyên số / Susan Roane; 

Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 363tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to work a room 

Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về giao tiếp và tạo lập mối quan hệ trong thời 

hiện đại từ việc nhận diện những trở ngại khiến ta không thể giao tiếp một cách thoải mái 

và dễ chịu đến hỗ trợ phương cách giúp vượt qua từng trở ngại, hướng dẫn kỹ năng thích 

nghi với sân chơi công nghệ và thực tế ảo, củng cố sự tự tin và tạo ra sự quan tâm chân 

thành để từ đó khuyến khích người khác trở nên cởi mở. 

+ Môn loại: 650.1 / T108L 

- Phòng Đọc: DV 56647 

- Phòng Mượn: MA 21233-21234 
 

159/. ROHDE, MIKE. Sketchnote lý thuyết : Hướng dẫn minh hoạ cho ghi chú bằng 

hình ảnh / Mike Rohde; Keyanich dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 210tr.; 22cm 

Tóm tắt: Sách giải thích các kỹ thuật Sketchnote cho việc ghi chú trực quan theo tốc 

độ ghi chép của bạn cũng như trong thời gian diễn ra sự kiện. Tác giả cũng cho bạn thấy 

cách kết hợp các kỹ thuật này vào quá trình ghi chép, bất kể khả năng nghệ thuật của bạn 

ra sao, để giúp bạn xử lý thông tin mà bạn đang nghe tốt hơn và biến quá trình ghi chép 

vốn nhàm chán trở nên thú vị. 

+ Môn loại: 651.7 / SK207L 

- Phòng Đọc: DL 17965 

- Phòng Mượn: MA 21154-21155 
 

160/. Hướng dẫn chế độ kế toán xã, phường, thị trấn - Xử lý tình huống các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán : Có ví dụ 

minh hoạ / Phạm Văn Đăng, Nguyễn Văn Dương. - H. : Tài chính, 2019. - 428tr. : Bảng; 

27cm 

Tóm tắt: Trình bày kỹ năng cơ bản về kế toán ngân sách, tài chính xã, phường, thị 

trấn. Xử lý tình huống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, 

báo cáo quyết toán và các quy định về quản lý và xây dựng xã, phường, thị trấn. 

+ Môn loại: 657 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 21147 
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161/. WARRILLOW, JOHN. Đừng bán khi chưa được giá : Chiêu thức tạo ra một 

công ty có thể phát triển mà không cần tới bạn / John Warrillow; Nguyễn Mai Khanh dịch. 

- H. : Công thương, 2019. - 296tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách tạo ra một công ty phát triển nhanh, thu được nhiều 

lợi nhuận và có thể mở rộng, trao cho bạn cơ hội được tự do và giấc ngủ ngon lành mỗi 

đêm mà bạn khao khát. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng: Bạn là người điều hành công ty, đừng 

để công ty điều khiển cuộc sống của bạn. 

+ Môn loại: 658 / Đ556B 

- Phòng Đọc: DV 56645 

- Phòng Mượn: MA 21229-21230 
 

162/. NGÔ CÔNG TRƯỜNG. Khởi nghiệp thông minh = Smart up : Bí quyết tối ưu 

hoá hệ thống vận hành từ khi khởi nghiệp / Ngô Công Trường. - Tái bản có bổ sung. - H.: 

Công thương, 2018. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh theo mô hình Smartup để qua 

đó giúp các nhà khởi nghiệp cụ thể hoá các bước đi đầu tiên và tối ưu hoá hệ thống vận 

hành doanh nghiệp ngay từ lúc mới bắt đầu. Từ những lý do cần tránh khi khởi nghiệp đến 

các bước chuẩn bị cho khởi nghiệp, từ mô hình Smartup đến cách thoát khỏi công ty sau 

khởi nghiệp thành công. 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 56651 

- Phòng Mượn: MA 21241-21242 

 

163/. Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam / Biên soạn : Võ Văn 

Nhị, Phạm Ngọc Toàn chủ biên, Nguyễn Thị Hằng Nga.... - H. : Tài chính, 2019. - 367tr.: 

Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Tổng quan về kế toán quản trị; kế toán chi phí; dự toán ngân sách; kế toán 

trách nhiệm; thông tin tích hợp cho việc ra quyết định; kế toán quản trị chiến lược; kế toán 

quản trị môi trường. 

+ Môn loại: 658.15 / K250T 

- Phòng Mượn: MA 21139 
 

164/. CONNORS, ROGER. Đội nhóm bất khả chiến bại : Thành công từ kỷ luật đến 

trách nhiệm / Roger Connors, Tom Smith ; Phúc Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 422tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: How did that happen 

Tóm tắt: Các phương pháp làm thế nào để người khác có trách nhiệm hoàn thành 

những kỳ vọng được trao cho họ theo hướng tích cực, đúng nguyên tắc và đem lại kết quả 

thực sự thông qua những câu chuyện thực tế thích hợp để giúp chúng ta hiểu rõ tầm quan 

trọng của trách nhiệm, kỷ luật đối với kết quả và thành công của tổ chức. 

+ Môn loại: 658.3 / Đ452NH 

- Phòng Đọc: DV 56622 

- Phòng Mượn: MA 21181-21182 
 

165/. MAXWELL, JOHN C.. Tinh hoa lãnh đạo / John C. Maxwell; Thịnh Phát dịch;  
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Nghiêm Thanh Huyền hiệu đính. - Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2019. 

- 363tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Leadership gold 

Tóm tắt: Chia sẻ 26 nguyên tắc, phân tích triết lý về thuật lãnh đạo trong thực thế để 

gây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo tương lai cho tổ chức của mình. 

+ Môn loại: 658.4 / T312H 

- Phòng Đọc: DV 56650 

- Phòng Mượn: MA 21239-21240 
 

166/. Quản lý dịch vụ for Dummies = Service management for dummies : Khám phá: 

Chuyển hoá khả năng và nguồn lực của bạn thành giá trị của doanh nghiệp.../ Judith 

Hurwitz, Robin Bloor, Marcia Kaufman, Fern Halper; Nguyễn Hà dịch. - H. : Công 

Thương, 2019. - 405tr.; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về quản lý dịch vụ; các tiêu chuẩn, triển khai; các phương 

thức quản lý dịch vụ thực chất; quản lý dịch vụ trong đời thực về sản xuất sản phẩm, chăm 

sóc sức khoẻ, bán lẻ, dịch vụ khách sạn. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 17860 

- Phòng Mượn: MA 21076-21077 
 

167/. NEWTON, RICHARD. Tất tần tật về quản lý dự án = Project management step 

by step / Richard Newton; Đặng Thị Thuý dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 296tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là một hướng dẫn chi tiết về các bước thực hiện một dự án từ 

lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, đưa bạn đi qua tất cả các giai đoạn trong chu kỳ của một 

dự án. Sách giải thích những điều cơ bản trong quản lý dự án theo cách đơn giản và thiết 

thực nhất. Ngoài ra, cuốn sách còn đưa ra các thuật ngữ trong lĩnh vực quản lý dự án để 

bạn có thể nắm bắt và hiểu rỏ hơn về lĩnh vực này. 

+ Môn loại: 658.4 / T124T 

- Phòng Đọc: DV 56659 

- Phòng Mượn: MA 21256-21257 
 

168/. KOTTER, JOHN P.. Thay đổi đâm chồi từ đâu? : Thay đổi hành vi con người 

- yếu tố sống còn để đổi mới thành công! / John P. Kotter, Dan S. Cohen ; Dịch: Vũ Thái 

Hà, Lê Bảo Luân. - H. : Công Thương, 2019. - 271tr.. : Bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The heart of change: Real-life stories of how people change their 

organizations 

Tóm tắt: Mô tả 8 bước cơ bản của quá trình quản lý thay đổi với yếu tố cốt lõi xuyên 

suốt là sự thay đổi hành vi con người: gia tăng tính cấp bách, lập đội tiên phong, thiết lập 

tầm nhìn đúng đắn, truyền đạt để thu hút mọi người tham gia, trao quyền, làm nên những 

thắng lợi ngắn hạn, không dừng lại, làm cho sự thay đổi trở nên bền vững. 

+ Môn loại: 658.4 / TH112Đ 

- Phòng Đọc: DV 56657 

- Phòng Mượn: MA 21253 
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169/. MAGEE, DAVID. Top 1 Toyota : Những bài học về nghệ thuật lãnh đạo từ 

công ty sản xuất lớn nhất thế giới / David Magee; Đặng Thuỷ Tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 417tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How Toyota became #1 

Tóm tắt: Sách đưa ra các chiến lược đã biến Toyota trở thành công ty xe hơi tốt nhất 

thế giới. Học hỏi công thức vượt trội của Toyota như duy trì các nguyên tắc chặt chẽ, liên 

tục thay đổi, không tin vào những câu chuyện trên đầu đề báo chí. 

+ Môn loại: 658.4092 / T434-O 

- Phòng Đọc: DV 56643 

- Phòng Mượn: MA 21225-21226 
 

170/. HALL, RICHARD. Thật đơn giản thuyết trình : Đừng chỉ thuyết trình giỏi hãy 

thuyết trình xuất chúng / Richard Hall, Nguyễn Thị Yến dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 

Lao động - Xã hội, 2017. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn các khía cạnh toàn diện của thuyết trình như: Từ phương 

pháp đối phó với căng thẳng, nghệ thuật truyền đạt hấp dẫn, những công cụ hỗ trợ hữu 

ích...và nhiều câu chuyện của các diễn giả tài năng, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn các yếu 

tố cần thiết để toả sáng trong mọi cuộc thuyết trình. 

+ Môn loại: 658.4 / TH124Đ 

- Phòng Đọc: DV 56644 

- Phòng Mượn: MA 21227-21228 
 

171/. Marketing đột phá = Marketing revolution : Một phương pháp tiếp cận hoàn 

toàn mới mẻ nhằm thay đổi triệt để hoạt động kinh doanh, thương hiệu và lợi nhuận / Paul 

R Gamble, Alan Tapp, Anthony Marsella, Merlin Stone ; Biên dịch: Bích Liễu, Thu Hà. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 326tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra các ý tưởng marketing mang tính cách mạng, khuyến khích cấp quản 

lý tư duy về khách hàng, công việc kinh doanh, chiến lược và công cụ marketing theo 

phương pháp mới qua đó đề xuất những cách thức marketing mà doanh nghiệp có thể áp 

dụng vào công tác marketing trong tổ chức của mình. 

+ Môn loại: 658.8 / M109Đ 

- Phòng Đọc: DL 17859 

- Phòng Mượn: MA 21074-21075 
 

172/. JACKY TAI. Kiến tạo thương hiệu từ không đến có : Bí quyết tạo dựng thương 

hiệu cho công ty khởi nghiệp / Jacky Tai; Nguyễn Hoàng Phương Vy dịch. - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 194tr. : Hình vẽ, bảng; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Brand zero 

Tóm tắt: Đưa ra bộ quy tắc xây dựng thương hiệu cho các công ty khởi nghiệp gồm: 

Xác định ý tưởng để định rõ thương hiệu, mục đích chiến lược của thương hiệu, hình ảnh 

thương hiệu, sự khác biệt trong thương hiệu, mô hình kinh doanh để tạo doanh thu, hoạt 

động marketing hiệu quả cùng những sai lầm "kinh điển" mà các công ty khởi nghiệp vấp 

phải khi xây dựng thương hiệu. 

+ Môn loại: 658.8 / K305T 

- Phòng Đọc: DV 56636 
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- Phòng Mượn: MA 21211-21212 
 

173/. IANNARINO, ANTHONY. Bí mật thành công của những người bán hàng xuất 

sắc : Cẩm nang mọi người bán hàng đều cần có / Anthony Iannarino; Thuỳ Dương dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2019. - 369tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The only sales guide you'll ever need 

Tóm tắt: Cuốn sách này được viết rất hay với cấu trúc trình bày đẹp mắt. Phần 1 xem 

xét các tư duy và hành vi giúp tạo ra kết quả bán hàng. Phần 2 thảo luận về việc phát triển 

những kỹ năng mạnh mẽ và thực tế trong việc bán hàng. 

+ Môn loại: 658.85 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 56654 

- Phòng Mượn: MA 21247-21248 
 

174/. TAYLOR, DON. Chiến lược đánh bại người khổng lồ : Thành công dưới bóng 

các đại gia bán lẻ / Don Taylor, Jeanne Smalling Archer; Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị 

Giang Nam dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2018. - 406tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Up against the Wal-marts 

Tóm tắt: Đúc kết các chiến lược, bí quyết thành công trong bán lẻ như :Tạo ra khách 

hàng, giữ chân khách hàng, thái độ phục vụ, những chiến lược quảng cáo... 

+ Môn loại: 658.8 / CH305L 

- Phòng Đọc: DV 56609 

- Phòng Mượn: MA 21156-21157 

 

175/. NORRIS, DAN. Content đúng là King / Dan Norris; Ngô Lan Hương dịch. -H.: 

Công thương, 2019. - 241tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Content machine 

Tóm tắt: Cung cấp các bí quyết, công cụ để doanh nghiệp đạt được tăng trưởng cao 

dựa vào content marketing, những bài học được đúc rút cho việc xây dựng doanh nghiệp 

và mở rộng các phương thức content marketing; đồng thời, chỉ ra những sai lầm tiếp thị, 

cũng như những cách làm tốt nhất được các nhà marketing trên thế giới xây dựng cho đối 

tượng, nội dung và doanh nghiệp của họ. 

+ Môn loại: 658.8 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 56660 

- Phòng Mượn: MA 21258-21259 
 

176/. SHAW, MARK. Kỹ nghệ chơi chữ, ngón nghề content : Úm ba la, ra bài quảng 

cáo / Mark Shaw: Hồ Thị Việt Hà dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Thế giới, 2019. - 223tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Copywriting successful writing for design, advertising and 

marketing 

Tóm tắt: Sách giải thích cho bạn hiểu các bước cần làm khi viết lời quảng cáo, cũng 

như chia sẻ với bạn các bí quyết mà những chuyên viên viết lời quảng cáo giỏi nhất thường 

làm. 

+ Môn loại: 659.19 / K600NGH 

- Phòng Đọc: DV 56665 
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- Phòng Mượn: MA 21271 

700. NGHỆ THUẬT: 
177/. NGUYỄN HỮU THÁI. Ngôi nhà Việt / Nguyễn Hữu Thái. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 204tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách như một câu chuyện kể, xoay quanh về ý nghĩa, nguồn gốc và các 

biến chuyển của ngôi nhà Việt qua các thời kỳ. Từ mái nhà nông thôn Việt truyền thống, 

nhà sàn các dân tộc, nếp nhà cổ phố thị, đến những biến đổi của chúng khi đất nước tiếp 

cận với văn hoá và kỹ thuật phương Tây. 

+ Môn loại: 721 / NG452NH 

- Phòng Đọc: DL 17893 

- Phòng Mượn: MG 9746-9747 
 

178/. NORMAN, DON. Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm = The design of 

everydays things : Bí quyết tạo ra sản phẩm mọi khách hàng đều mong muốn / Don 

Norman; Phương Lan dịch. - H. : Công thương, 2019. - 422tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả sẽ khiến bạn phải gật gù tâm đắc khi phân tích thiết kế của các vật 

dụng thường ngày, từ bồn rửa tay, cánh cửa, ghế ngồi cho tới điện thoại hay giao diện phần 

mềm. Không chỉ vậy, tác giả còn chỉ ra các nguyên tắc dựa trên tâm lý học nhận thức để 

thiết kế mọi thứ đúng đắn, khoa học. Bộ đôi này đã trở thành công cụ đầy sức mạnh để 

khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị, thoải mái và nhiều niềm vui hơn. 

+ Môn loại: 745.2 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 17894 

- Phòng Mượn: MG 9748 
 

179/. NGUYỄN CHƯƠNG. Giáo sư Trần Văn Khê - Những câu chuyện để lại / 

Nguyễn Chương. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 204tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện về kinh nghiệm sống, về nếp sống trong gia đình, ngoài 

xã hội, về những ưu tư trước bản sắc âm nhạc dân tộc của Giáo sư Trần Văn Khê. 

+ Môn loại: 781.620092 / GI-108S 

- Phòng Đọc: DV 56718 

- Phòng Mượn: MG 9784-9785 
 

180/. QUỐC BẢO. Những lời bình yên : Ca từ / Quốc Bảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá - Văn nghệ, 2019. - 207tr.; 20cm 

Tóm tắt: Tập hợp một trăm lời bài hát của Nhạc sĩ Quốc Bảo, mà theo tác giả chỉ là 

một phần mười số ca khúc tác giả đã viết từ 1991 đến nay. 

+ Môn loại: 782.42 / NH556L 

- Phòng Đọc: DV 56719 

- Phòng Mượn: MG 9786 
 

181/. HỒ QUANG HIẾU. Đổi thay : Hành trình chạm đến ước mơ / Hồ Quang Hiếu. 

- H. : Thanh niên, 2019. - 155tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử cuộc đời của ca sĩ Hồ Quang Hiếu từ khi còn nhỏ đến khi 

trở thành ca sĩ nổi tiếng như ngày nay. 

+ Môn loại: 782.42092 / Đ452TH 
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- Phòng Mượn: MG 9822-9823 
 

182/. MORIHEI, UESHIBA. Nghệ thuật hoà bình : Những lời dạy của khai tổ Aikido 

/ Ueshiba Morihei; Bản Anh ngữ: John Stevens; Nghi Thuỷ dịch, chú thích. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 135tr. : Ảnh; 18 cm 

Nguyên tác: The art of peace 

Tóm tắt: Những lời dạy của võ sư Ueshiba Aikido khai tổ môn phái Aikido, chỉ rõ 

con đường đích thực của người võ sĩ là dựa trên tình thương, trí tuệ, đức vô uý và tình yêu 

thiên nhiên. 

+ Môn loại: 796.815 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DN 3198 

- Phòng Mượn: MG 9824-9825 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 
183/. TRACY, BRIAN. Thuật hùng biện : Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong 

mọi tình huống ? / Brian Tracy; Jessy dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2019. - 

279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng cơ bản và cơ sở của việc hùng biện hiệu quả như : 

trở nên tự tin, tích cực và thoải mái trước đám đông; thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ 

khi bắt đầu ; sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ngôn từ và ngữ điệu để thu hút người nghe ; sử 

dụng khiếu hài hước, câu chuyện, trích dẫn và câu hỏi một cách chuyên nghiệp; giải quyết 

sự hoài nghi khi trình bày ý tưởng mới; tóm gọn vấn đề chắc chắn và thuyết phục. 

+ Môn loại: 808.5 / TH504H 

- Phòng Đọc: DV 56676 

- Phòng Mượn: MB 7384-7385 
 

184/. Những chuyện lạ của lịch sử / Lê Thành biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

275tr.; 19cm 

+ Môn loại: 808.83 / NH556CH 

- Phòng Đọc: DV 56788 

- Phòng Mượn: MN 11227-11228 

810. VĂN HỌC MỸ: 

185/. HEMINGWAY, ERNEST. Ông già và biển cả = The old man and the sea / 

Ernest Hemingway; Lê Huy Bắc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 247tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / Ô455GI 

- Phòng Đọc: DV 56771 

- Phòng Mượn: MN 11202-11203 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 

186/. LENZ, SIEGFRIED. Giờ Đức văn / Siegfried Lenz ; Hoàng Đăng Lãnh dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 590tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Deutschstunde 

+ Môn loại: 833 / GI-460Đ 

- Phòng Mượn: MN 11170 
 

187/. GAARDER, JOSTEIN. Thế giới của Sophie : Tiếu thuyết về lịch sử triết học /  
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Jostein Gaarder ; Huỳnh Phan Anh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 516tr.; 24cm 

Dịch từ bản tiếng Pháp: Le monde de Shophie 

+ Môn loại: 839.82 / TH250GI 

- Phòng Đọc: DL 17907 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

188/. LEVY, MARC. Cô gái như em / Marc Levy; Phúc Chi Nhi dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 380tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Une fille comme elle 

+ Môn loại: 843 / C450G 

- Phòng Mượn: MN 11216 
 

189/. VUILLARD, ÉRIC. Chương trình nghị sự / Éric Vuillard; Phạm Duy Thiện 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 143tr.; 20cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L''ordre du jour 

+ Môn loại: 843 / CH561TR 

- Phòng Mượn: MN 11198-11199 

 

190/. CAMUS, ALBERT. Người xa lạ / Albert Camus; Thanh Thư dịch. - Tái bản 

lần thứ 1, có chỉnh sửa và bổ sung. - H.: Văn học, 2019. - 194tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'etranger 

+ Môn loại: 843 / NG558X 

- Phòng Mượn: MN 11200-11201 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

191/. NGUYỄN THỊ MAI CHANH. Đổi mới văn học Trung Quốc giai đoạn cuối thế 

kỷ XIX - đầu thế kỷ XX / Nguyễn Thị Mai Chanh, Trần Thị Thu Hương. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2019. - 322tr.; 321cm 

Tóm tắt: Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề đổi mới văn học Trung Quốc cuối thế 

kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; đề cập đến những vấn đề, hiện tượng lí luận và thực tiễn nổi bật, 

đặc thù tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới văn học; trình bày đổi mới thơ ca, tiểu thuyết và 

đổi mới kịch; so sánh quá trình đổi mới của văn học Trung Quốc và văn học Việt Nam 

cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

+ Môn loại: 895.1 / Đ452M 

- Phòng Đọc: DL 17868 

- Phòng Mượn: MB 7336-7337 
 

192/. MÃ BÁ DUNG. Danh gia cổ vật : Kỳ án đầu Phật / Mã Bá Dung; Tố Hinh dịch. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 530tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / D107GI 

- Phòng Mượn: MN 11196 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

193/. HARUKI MURAKAMI. Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời : Tiểu thuyết / 

Haruki Murakami; Cao Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 290tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / PH301N 

- Phòng Mượn: MN 11194-11195 
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194/. FUJIMARU. Ngày mai, tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh = Tomorrow, I will die, 

You will revice / Fujimaru ; Minh hoạ: H2SO4 ; AQ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 3 

tập; 19cm 

T.3. - 427tr. 

+ Môn loại: 895.6 / NG112M 

- Phòng Mượn: MN 11229-11230 
 

195/. HIGASHINO KEIGO. Phía sau nghi can X / Higashino Keigo; Trương Thuỳ 

Lan dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 392tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / PH301S 

- Phòng Mượn: MN 11197 
 

196/. YUSUKE KISHI. Từ tân thế giới = From the new world / Yusuke Kishi; Thạch 

Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 19cm 

Quyển thượng. - 540tr. 

+ Môn loại: 895.6 / T550T 

- Phòng Mượn: MN 11231-11232 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

197/. SHIN KYUNG SOOK. Hãy chăm sóc mẹ : Tiểu thuyết / Shin Kyung Sook; 

Dịch : Lê Hiệp Lâm, Lê Nguyễn Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 323tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / H112CH 

- Phòng Mượn: MN 11192-11193 

- Phòng Mượn: MN 11231-11232 

895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN: 

198/. Miền sương khói : Giai phẩm về Đà Lạt / Hoàng Ngọc Tuấn, Nghi Thuỷ, Hạ 

Tuyên.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 179tr. : Ảnh; 24cm 

+ Môn loại: 895.92208 / M305S 

- Phòng Mượn: MV 21286 
 

199/. PHAN TUẤN ANH. Văn học Việt Nam đổi mới - Từ những điểm nhìn tham 

chiếu / Phan Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bao gồm các bài viết nghiên cứu bao quát những hiện tượng và vấn đề của 

văn học Việt Nam hiện nay: tiểu thuyết viết về chiến tranh sau "Đổi mới", văn học trong 

thời đại thông tin, hệ hình văn học hậu hiện đại ở Việt Nam, văn của Nguyễn Huy Thiệp, 

văn học với độc giả trẻ hiện nay. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 56666 

- Phòng Mượn: MB 7360-7361 
 

200/. TRẦN QUANG CHU. Thơ văn Hàn Mạc Tử - Sưu tầm & khảo cứu / Trần 

Quang Chu. - H. : Văn học, 2018. - 668tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sưu tầm, góp nhặt tối đa thơ và văn Hàn Mạc Tử đã và đang lưu hành, kể 

cả những bài đã thất tán trong nhiều thập kỷ qua. Khảo cứu, đối chiếu đề tìm các lỗi chính 

tả, tam sao thất bản trong in ấn, lưu hành. Chú thích làm rõ nghĩa các phương ngữ, đặc biệt 
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là tiếng Huế; các điển tích, điển ngữ; các từ ngữ và thuật ngữ liên quan đến tôn giáo, thông 

thiên học trong thơ Hàn Mạc Tử. 

+ Môn loại: 895.922132 / TH460V 

- Phòng Đọc: DL 17867 

- Phòng Mượn: MB 7334-7335 
 

201/. DU TỬ LÊ. Chúng ta, những con đường : Thơ / Du Tử Lê. - Đà Nẵng : Nxb. 

Đà Nẵng, 2019. - 121tr.; 18x18cm 

+ Môn loại: 895.922134 / CH513T 

- Phòng Mượn: MV 21387-21388 
 

202/. DU TỬ LÊ. Khúc Thuỵ Du : Tuyển thơ / Du Tử Lê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2018. - 159tr.; 18x18cm 

+ Môn loại: 895.922134 / KH506TH 

- Phòng Mượn: MV 21389-21390 
 

203/. Đêm diễn tập : Tập truyện ngắn / Võ Trần Nhã, Phong Sương, Vũ Bão, Lê Lựu. 

- H. : Lao Động, 2019. - 225tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ253D 

- Phòng Mượn: MV 21320-21322 
 

204/. TRẦN BẢO ĐỊNH. Chơi thôi mà : Tập truyện / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 260tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922334 / CH462TH 

- Phòng Mượn: MV 21310-21311 
 

205/. ĐẶNG ĐÌNH LOAN. Đường thời đại : Tiểu thuyết lịch sử / Đặng Đình Loan. 

- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 21cm 

T.21 : Toàn thắng. - 284tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / Đ561TH 

- Phòng Đọc: DV 56760 

- Phòng Mượn: MV 21294-21295 
 

206/. NGUYỄN TRỌNG VĂN. Ký ức mang tên Trường Sơn : Truyện, ký / Nguyễn 

Trọng Văn. - H. : Văn học, 2019. - 230tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / K600Ư 

- Phòng Mượn: MV 21349-21351 
 

207/. CAO TIẾN LÊ. Nếm trải Điện Biên / Cao Tiến Lê. - H. : Thông tin và Truyền 

thông, 2018. - 141tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / N253TR 

- Phòng Đọc: DV 56761 

- Phòng Mượn: MV 21296-21297 
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208/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Cố định một đám mây : Truyện ngắn / Nguyễn Ngọc 

Tư. - Tái bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 182tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C450Đ 

- Phòng Mượn: MV 21314-21315 
 

209/. HỒNG HUYÊN. Chỉ tình yêu còn lại : Tiểu thuyết / Hồng Huyên. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 289tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH300T 

- Phòng Mượn: MV 21381-21382 

 

210/. THĂNG SẮC. Chớp mắt cùng số phận : Tập truyện / Thăng Sắc. - H. : Văn 

học, 2019. - 239tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH466M 

- Phòng Mượn: MV 21325-21326 
 

211/. LỮ MAI. Hà Nội không vội được đâu / Lữ Mai. - H. : Văn học, 2019. - 198tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H100N 

- Phòng Đọc: DV 56769 

- Phòng Mượn: MV 21345-21346 
 

212/. Lính gác : Tuyển chọn từ Tạp chí Văn nghệ Quân đội / Phùng Văn Khai tuyển. 

- H. : Lao động, 2019. - 145tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L312G 

- Phòng Đọc: DV 56764 

- Phòng Mượn: MV 21318-21319 
 

213/. VƯƠNG TÂM. Mắt của biển : Truyện ngắn / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2019. 

- 206tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M118C 

- Phòng Đọc: DV 56770 

- Phòng Mượn: MV 21347-21348 
 

214/. NGUYỄN THỊ VIỆT NGA. Những chuyến tàu đêm : Truyện ngắn / Nguyễn 

Thị Việt Nga. - H. : Văn học, 2019. - 194tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556CH 

- Phòng Đọc: DV 56768 

- Phòng Mượn: MV 21343-21344 
 

215/. HOÀNG MY. Sài Gòn thương còn hổng hết / Hoàng My. - H. : Văn học, 2019. 

- 188tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / S103G 

- Phòng Mượn: MV 21312-21313 
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216/. MA VĂN KHÁNG. Năm tháng nhọc nhằn - Năm tháng nhớ thương : Hồi ký / 

Ma Văn Kháng. - H. : Văn học, 2019. - 447tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / N114TH 

- Phòng Đọc: DL 17905 

- Phòng Mượn: MV 21284-21285 
 

217/. HỒ THUỶ GIANG. Món trang sức đồng quê : Tập tạp văn / Hồ Thuỷ Giang. - 

H. : Hồng Đức, 2018. - 255tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92283408 / M430TR 

- Phòng Đọc: DV 56790 

- Phòng Mượn: MV 21371-21372 
 

218/. LÊ AN NHIÊN. Để thương yêu vừa trong tầm với : Tản văn / Lê An Nhiên. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 121tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / Đ250TH 

- Phòng Mượn: MV 21316-21317 

 

219/. KHIẾU QUANG BẢO. Cát bụi đường xa : Tập bút ký / Khiếu Quang Bảo. - 

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 276tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / C110B 

- Phòng Mượn: MV 21379-21380 
 

220/. DU TỬ LÊ. Giữ đời cho nhau : Tuyển tuỳ bút / Du Tử Lê. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 

Nẵng, 2018. - 300tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Lê Cự Phách 

+ Môn loại: 895.9228403 / GI-550Đ 

- Phòng Mượn: MV 21331-21332 
 

221/. CHU SĨ LIÊN. Thủ thỉ với mùa thu : Tập ký / Chu Sĩ Liên. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 236tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / TH500TH 

- Phòng Mượn: MV 21377-21378 
 

222/. ĐỖ DOÃN HOÀNG. Trong tận cùng hang ổ : Phóng sự điều tra / Đỗ Doãn 

Hoàng. - H. : Thông tấn, 2019. - 350tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài phóng sự điều tra của tác giả viết về những sự kiện trong 

nước. Qua đó, giúp người đọc có thể thấy được những tệ nạn, bất công, và những mảnh 

đời vô cùng đáng thương. 

+ Môn loại: 895.9228403 / TR431T 

- Phòng Đọc: DL 17906 

- Phòng Mượn: MV 21287-21288 

 

223/. NGUYỄN MINH HẢI. Chuyện ở ngoài đường : Tạp bút / Nguyễn Minh Hải. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 197tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH527Ơ 
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- Phòng Mượn: MV 21333-21334 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

224/. NGUYỄN THỊ HUỆ CHI. Giáo trình Lịch sử đại cương : Dùng cho chương 

trình đào tạo Cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học và một số ngành Cử nhân sư phạm 

không chuyên Lịch sử / Nguyễn Thị Huệ Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 

322tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiến trình và sự phát triển chung của lịch sử loài người, các mô 

hình xã hội đã và đang tồn tại trong lịch sử. Cung cấp kiến thức về lịch sử Việt Nam qua 

các thời kỳ, chủ yếu là về phát sinh, phát triển, truyền thống dựng nước và giữ nước của 

dân tộc từ nguồn gốc đến nay. 

+ Môn loại: 909 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17885 

- Phòng Mượn: MG 9731 
 

225/. HUỲNH THU DUNG. Khám phá những thành phố tuyệt đẹp trên thế giới / 

Huỳnh Thu Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 209tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thành phố tuyệt đẹp trên thế giới như: CapeTown quán 

trọ đại dương, Luang Prabang những mái chùa dưới bóng Asoka, Cambrige thành phố học 

giả, Alkmaar vương quốc pho mát, Yangon lung linh chùa tháp, Kyoto kỳ diệu Bình An 

Kinh, Las Vegas đảo kim cương lấp lánh trên sa mạc... 

+ Môn loại: 910.22 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DL 17954 

- Phòng Mượn: MG 9756-9757 
 

226/. DYKES, ASH. Sống không sợ mất, đi là phải chất : Phượt như Tây balo / Ash 

Dykes; Bùi Minh Đức dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 245tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Mission possible 

Tóm tắt: Sách ghi lại hành trình du lịch khám phá vùng đất mới của tác giả khi anh 

băng qua các địa danh hiểm trở nổi tiếng ở Châu Á. 

+ Môn loại: 915.04 / S455KH 

- Phòng Đọc: DV 56707 

- Phòng Mượn: MG 9765-9766 
 

227/. HUỲNH THU DUNG. Việt Nam - Những hành trình yêu thương / HuỳnhThu 

Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 215tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các địa điểm nổi tiếng của Việt Nam như: Hà Giang miền địa 

đầu xa thẳm, Sapa nơi đất trời gặp gỡ, bình yên đất Phú Yên, Đà Lạt ngàn thông reo nỗi 

nhớ, Cần Thơ gạo trắng nước trong, Hà Tiên xứ thơ, bồng bềnh trời đất Cà Mau... 

+ Môn loại: 915.97 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 17955 

- Phòng Mượn: MG 9758-9759 

 

228/. PHAN QUỐC VINH. Ơ kìa nước Mỹ ! = Eureka America / Phan Quốc Vinh. - 

H. : Thế giới, 2019. - 304tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Với góc nhìn chân thực tác giả mang đến cho bạn đọc những thông tin, kiến 

thức, dữ liệu quý giá về nước Mỹ. Nền văn hoá, giáo dục và lối sống Mỹ là tư liệu tham 

chiếu hết sức cần thiết dành cho những ai quan tâm, nghiên cứu hoặc muốn tìm đến cơ hội 

thực hiện"giấc mơ Mỹ". Và bạn sẽ hiểu vì sao tác giả chia sẻ rằng" Nước Mỹ nhỏ lắm, chỉ 

trong một tầm tay nếu bạn thực sự muốn chinh phục". 

+ Môn loại: 917.304 / Ơ460K 

- Phòng Đọc: DV 56717 

- Phòng Mượn: MG 9783 
 

229/. Các di tích lịch sử - văn hoá tín ngưỡng nổi tiếng Việt Nam / Đoàn Trọng 

Cường, Mai Kim Thành, Phạm Huy Tường... ; Trí Thức Việt biên soạn. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 203tr.; 21cm. - (Tủ sách Việt Nam - Đất nước - Con người) 

Tóm tắt: Giới thiệu các di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng là những di sản văn hoá 

của Việt Nam: Khu di tích Đền Hùng, danh thắng Yên Tử, danh thắng Tây Thiên, đình 

Triều Khúc, di tích Cổ Loa, chùa Trấn Quốc, di tích Cố đô Hoa Lư. 

+ Môn loại: 959.7 / C101D 

- Phòng Đọc: DV 56726 

- Phòng Mượn: MG 9800-9801 
 

230/. LÊ THÁI DŨNG. Chuyện hay nước Việt thời xưa / Lê Thái Dũng. - H. : Dân 

trí, 2019. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện về lịch sử, văn hoá Việt Nam qua những sự tích, 

nhân vật, pháp luật, phong tục. 

+ Môn loại: 959.7 / CH527H 

- Phòng Đọc: DV 56727 

- Phòng Mượn: MG 9802-9803 
 

231/. LÊ THÁI DŨNG. Những vị vua của các triều đại Việt Nam (Từ cổ đại đến triều 

Trần) / Lê Thái Dũng. - H. : Lao động, 2019. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét cơ bản, những nội dung đặc sắc về một số vị vua nổi 

tiếng trong lịch sử Việt Nam, cụ thể từ cổ đại đến triều Trần như từ Kinh Dương Vương, 

Quốc tổ Lạc Long Quân, Hùng Quốc Vương Lân Lang... đển Trần Thái Tông, Trần Thiếu 

Đế. 

+ Môn loại: 959.7009 / NH556V 

- Phòng Đọc: DV 56728 

- Phòng Mượn: MG 9804-9805 
 

232/. LÊ THÁI DŨNG. Những vị vua của các triều đại Việt Nam (Từ Nhà Hồ đến 

triều Nguyễn) / Lê Thái Dũng. - H. : Lao động, 2019. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét cơ bản, những nội dung đặc sắc về một số vị vua nổi 

tiếng trong lịch sử Việt Nam, cụ thể gồm những dữ kiện lịch sử về các vị vua từ Nhà Hồ 

đến triều Nguyễn như: Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương... Nguyễn Phúc Ánh (vua Gia Long), 

Nguyễn Phúc Đảm (vua Minh Mạng), Khải Định, Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ (vua Bảo Đại). 

+ Môn loại: 959.702092 / NH556V 

- Phòng Đọc: DV 56729 
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- Phòng Mượn: MG 9806-9807 
 

233/. TRẦN TRỌNG DƯƠNG. Việt Nam thế kỷ X : Những mảnh vỡ lịch sử / Trần 

Trọng Dương. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 439tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tủ sách Sử học 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài nghiên cứu mang quan điểm của tác giả về lịch sử Việt 

Nam vào thế kỷ X: Thời điểm kết thúc nghìn năm Bắc thuộc, huyền sử Đường Lâm - Sơn 

Tây, Đinh Bộ Lĩnh và loạn Ngô Xử Bình, có hay không loạn 12 sứ quân.... 

+ Môn loại: 959.7021 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 17886 

- Phòng Mượn: MG 9732 
 

234/. TRẦN XUÂN HÙNG. Vai trò của thuỷ quân trong kháng chiến chống ngoại 

xâm thời Lý - Trần / Trần Xuân Hùng. - H. : Dân trí, 2019. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về thuỷ quân Việt Nam trước thế kỷ XI. Phân tích vai trò của 

thuỷ quân nhà Lý và nhà Trần trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm của Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7023 / V103TR 

- Phòng Đọc: DV 56725 

- Phòng Mượn: MG 9798-9799 
 

235/. CHU THUẤN THUỶ. Ký sự phục dịch ở An Nam : An Nam cung dịch kỷ sự / 

Chu Thuấn Thuỷ; Vĩnh Sính dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 114tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là một sử liệu độc đáo ở nhiều khía cạnh, ghi nhận lại tình hình học 

thuật, xã hội và chính trị của Đàng Trong ở thế kỉ XVII từ khoảng 1646 cho đến 1658. 

Ngoài ra, thấy được sự phát triển của ngôn ngữ, cộng đồng người Hoa, người Nhật ở Hội 

An, tình trạng thích bói toán, khuynh hướng chuộng hư danh, đánh giá người qua khả năng 

làm thơ phú chứ không chú trọng đến thực học. 

+ Môn loại: 959.7027 / K600S 

- Phòng Đọc: DV 56723 

- Phòng Mượn: MG 9794-9795 
 

236/. DUTTON, GEORGE. Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn = The Tây Sơn uprising 

/ George Dutton; Lê Nguyễn dịch, giới thiệu. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 454tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về cuộc nội chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tấy Sơn thế kỷ 

XVIII qua các khía cạnh: bối cảnh thời đại, tư tưởng chính trị của các lãnh tụ nhà Tây Sơn, 

mối quan hệ giữa nhà Tây Sơn với các thành phần xã hội bao gồm nông dân, người Âu tại 

Đại Việt, các sắc tộc thiểu số (Hoa, Chăm, Khmer), đồng bào Thượng trên cao nguyên và 

cả những thành phần cư dân mà tác giả gọi là ''những kẻ sống bên lề xã hội". 

+ Môn loại: 959.70272 / C514N 

- Phòng Đọc: DL 17884 

- Phòng Mượn: MG 9729-9730 
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237/. BORRI, CRISTOFORO. Xứ Đàng Trong / Cristoforo Borri; Thanh Thư dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 234tr.; 21cm. - (Tủ sách Góc nhìn 

sử Việt) 

Tên sách tiếng Pháp: Relation de la nouvelle mission des Pères de la Compagnie de 

Jésus au royaume de la Cochinchine 

Tóm tắt: Giới thiệu đời sống thế tục của xứ Đàng Trong như: Tên gọi, vị trí lãnh thổ, 

quốc hiệu, cương vực, diện tích, khí hậu, đất đai, sản vật, phong hoá, tập quán, hành chính, 

quân sự, thương mại và đời sống tinh thần của Đàng Trong. 

+ Môn loại: 959.70272 / X550Đ 

- Phòng Đọc: DV 56759 

- Phòng Mượn: MG 9818-9819 
 

238/. A+B. Bắc Kỳ tạp lục / A+B. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 505tr.; 25cm 

Tên sách tiếng Pháp: Variétés tonkinoise 

Tóm tắt: Sách mang lại cho độc giả Pháp một cái nhìn tổng quát, bao trùm về những 

vấn đề quan trọng nhất trong đời sống của người dân xứ thuộc địa như ngôn ngữ, giáo dục, 

văn học, lịch sử, tổ chức xã hội, chế độ thuế khoá, tôn giáo, tín ngưỡng, cưới xin, tang lễ, 

hệ thực vật. 

+ Môn loại: 959.703 / B113K 

- Phòng Đọc: DL 17870 

- Phòng Mượn: MG 9721 
 

239/. LA BARRIÈRE, LÉOPOLD PALLU DE. Nam Kỳ viễn chinh ký 1861 : Sách 

tham khảo / Léopold Pallu; Thanh Thư dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 306tr.; 23cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Histoire de l''expédition de Cochinchine en 1861 

Tóm tắt: Các sự kiện lịch sử và hoạt động của quân Pháp sau hoà ước ở Bắc Kinh: 

Việc tổ chức lực lượng rời khỏi Trung Hoa sang đánh Nam Kỳ năm 1861. Đánh chiếm 

đồn Kỳ Hoà, chiếm Hóc Môn, Rạch Giá, Biên Hoà, Mỹ Tho, chỉ dụ của Vua Tự Đức. 

+ Môn loại: 959.703 / N104K 

- Phòng Đọc: DL 17889 

- Phòng Mượn: MG 9738-9739 
 

240/. NGUYỄN KIẾN GIANG. Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám : 

Thángg Tám 1945 - tháng chạp 1946 / Nguyễn Kiến Giang. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. 

- 336tr.; 21cm. - (Tủ sách Sử học) 

Tóm tắt: Phân tích tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám và chính quyền nhân 

dân được thiết lập sau cuộc cách mạng. Quá trình đấu tranh bảo vệ chính quyền nhân dân 

qua 3 giai đoạn từ tháng Tám 1945 đến tháng chạp 1946. 

+ Môn loại: 959.704 / V308N 

- Phòng Đọc: DV 56716 

- Phòng Mượn: MG 9781-9782 

 

241/. PHAN HOÀNG. Sài Gòn đất thiêng khí tụ / Phan Hoàng. - Tái bản lần thứ 1 có 

bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 359tr. : Ảnh; 20cm 
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Tóm tắt: Tập ký sự nhân vật viết về những chiến tướng trong kháng chiến chống 

Pháp, kháng chiến chống Mỹ, mỗi người một vẻ trong tài cầm quân, trong nghiên cứu chế 

tạo vũ khí,... có người đã như là huyền thoại, vẫn gần gũi gắn bó với mảnh đất Sài Gòn 

như danh tướng mưu lược và nhân văn -Thượng tướng Trần Văn Trà; Tướng Trần Văn 

Quang; chiến tướng Hoàng Cầm; vị tướng bác học - Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; 

Thiếu tướng Tô Ký; Thượng tướng Nguyễn Minh Châu; Trung tướng Lê Văn Tri; vị thủ 

lĩnh của cơ quan bí mật B.68 Hoàng Thế Thiện; Tướng tình báo Nguyễn Đức Trí... 

+ Môn loại: 959.704092 / S103G 

- Phòng Đọc: DV 56715 

- Phòng Mượn: MG 9779-9780 
 

242/. Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Rực sáng một nhân cách : Thư mục thông báo 

khoa học / Bùi Loan Thuỳ chủ biên, Nguyễn Thị Xuân Anh, Bùi Thu Hằng, Trương Thị 

Ngọc.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 1735tr. : Ảnh; 30cm 

Tóm tắt: Thư mục tập hợp 410 tác phẩm, bài viết được xuất bản thành sách tiếng 

Việt và tiếng nước ngoài, các bài công bố trên báo và tạp chí của Thủ tướng trong tất cả 

các lĩnh vực. Bên cạnh đó, cũng tập hợp 167 tác phẩm, bài viết được viết chung với các 

tác giả khác. 

+ Môn loại: 959.704092 / TH500T 

- Phòng Tra cứu: TC 4445 
 

243/. VÕ NGUYỄN GIÁP. Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử : Hồi ức / Võ Nguyễn 

Giáp; Hữu Mai thể hiện. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 419tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Ghi chép lại những kí ức về ngày tháng chiến đấu anh dũng kiên cường, bất 

khuất và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Phòng Đọc: DV 56709 

- Phòng Mượn: MG 9769-9770 
 

244/. TRỊNH NGỌC NGHI. Điện Biên Phủ - Những trận đánh đi vào lịch sử / Trịnh 

Ngọc Nghi. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 114tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số trận đánh nổi tiếng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 

hào hùng: trận mở màn Him Lam, trận đồi Độc Lập, trận đồi A1, cứ điểm 206, chốt thép 

đồi 75. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Phòng Đọc: DV 56708 

- Phòng Mượn: MG 9767-9768 
 

245/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Đường tới Điện Biên Phủ : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp; 

Hữu Mai thể hiện. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 398tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Hồi ức của đại tướng Võ Nguyên Giáp về cuộc kháng chiến chống Pháp 

của dân tộc và các bước chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ561T 

- Phòng Đọc: DV 56714 

- Phòng Mượn: MG 9777-9778 
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246/. Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953 - 1954 / Trần Cư, Phú Bằng, Nguyễn Tiếp... ; 

Nguyễn Văn Khoan biên soạn, sưu tầm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thông tin và Truyền 

thông, 2018. - 165tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết sâu sắc về những giai thoại bên kia chiến tuyến và những 

tấm gương điển hình của quân, dân ta trên chiến trường Điện Biên Phủ. Đặc biệt là những 

bài báo của ta và Pháp bình luận về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / K250CH 

- Phòng Đọc: DV 56710 

- Phòng Mượn: MG 9771-9772 
 

247/. 21 năm nối lại đôi bờ / Nguyễn Long Trảo sưu tầm và ghi chép. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 404tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách là những câu chuyện, cảm nhận của Nguyễn Long Trảo - cán bộ lão 

thành cách mạng về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là những suy tư, trăn trở, 

cảm nhận của tác giả về Hiệp định Genève năm 1954, những câu chuyện, cảm nhận của 

tác giả trong suốt những năm tháng tập kết, học tập, sinh sống và công tác trên đất Bắc, về 

những hy sinh, đóng góp to lớn của nhân dân miền Bắc – hậu phương lớn trong cuộc kháng 

chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước. 

+ Môn loại: 959.7043 / H103M 

- Phòng Đọc: DL 17892 

- Phòng Mượn: MG 9744-9745 

 

248/. PHẠM QUỲNH. Một tháng ở Nam Kỳ / Phạm Quỳnh; Thu Hương khảo chú. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 157tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Mô tả về con người, văn hoá, phong tục tập quán, lịch sử, địa lý, hoạt động 

kinh tế... vùng đất Nam Kỳ những năm 1918. 

+ Môn loại: 959.77 / M458TH 

- Phòng Đọc: DV 56724 

- Phòng Mượn: MG 9796-9797 
 

249/. Nam Bộ từ năm 1698 đến cuối thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước 

ngoài / Huỳnh Ngọc Đáng, Trần Hạnh Minh Phương, Phạm Văn Thịnh.... - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 311tr. : Ảnh, tranh vẽ; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất Nam bộ từ cuối thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19 qua một 

số công trình nghiên cứu và tài liệu nước ngoài và từ góc nhìn của người nước ngoài. 

+ Môn loại: 959.77 / N104B 

- Phòng Đọc: DL 17887 

- Phòng Mượn: MG 9734-9735 
 

250/. TRẦN NAM TIẾN. Nam Bộ dưới thời chúa Nguyễn thế kỷ XVII - XVIII / Trần 

Nam Tiến. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 299tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp các bài viết, tham luận hội thảo nghiên cứu về vùng đất Nam 

Bộ dưới thời các chúa Nguyễn trong hai thế kỷ XVII và XVIII. Qua đó, góp phần quan 
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trọng cho việc đánh giá vị trí và vai trò của vùng đất Nam Bộ trong quá trình Việt Nam 

hội nhập quốc tế hiện nay. 

+ Môn loại: 959.777 / N104B 

- Phòng Đọc: DL 17890 

- Phòng Mượn: MG 9740-9741 
 

251/. NGUYỄN ĐỨC HIỆP. Sài Gòn và Nam Kỳ trong thời kỳ Canh Tân 1875 - 

1925 / Nguyễn Đức Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 492tr. : Ảnh; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một vài khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị trong đời 

sống người Việt ở Sài Gòn và Nam kỳ giai đoạn 1875-1925. Tác giả hy vọng quyển sách 

ít nhất sẽ phác hoạ được những nét chính trong giai đoạn quan trọng từ cực trào sang tân 

trào. 

+ Môn loại: 959.779 / S103G 

- Phòng Đọc: DL 17888 

- Phòng Mượn: MG 9736-9737 

 

252/. NGUYỄN ĐỨC HIỆP. Sài Gòn - Chợ Lớn : Đời sống xã hội chính trị qua tư 

liệu báo chí (1925 - 1945) / Nguyễn Đức Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 536tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Sách phác hoạ hình ảnh về xã hội và chính trị ở Sài Gòn và Nam kỳ từ năm 

1925 đến 1945 phần lớn dựa trên những sự kiện, tư liệu, tin tức báo chí thời bấy giờ. Qua 

đó, giúp ta thấy rõ rệt sự thay đổi về nhận thức, tư tưởng chính trị và quyền lợi người Việt 

dưới thời thuộc địa Pháp, đặc biệt tình hình kinh tế trong giai đoạn này hết sức khó khăn. 

+ Môn loại: 959.779 / S103G 

- Phòng Đọc: DL 17891 

- Phòng Mượn: MG 9742-9743 
 


